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HÀNH TRÌNH NĂM 2023
THÁNG 4/2023

THÁNG 6/2023
Đưa ra thị trường dòng sản phẩm “  Khánh Hòa Đặc 
sản Yến sào thiên niên”
SANEST ra mắt thương hiệu mới mang tên để đánh dấu 
cột mốc 11 năm phát triển của Công ty và tôn vinh giá trị truyền 
thống. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm được sản xuất 
trên quy trình khép kín, kết hợp bí quyết cổ truyền và khoa học 
công nghệ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng theo 
tiêu chuẩn yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Quá trình chế biến 
Yến sào không sử dụng hóa chất, hương liệu và chất bảo quản nên 
sản phẩm luôn giữ được giá trị bổ dưỡng đặc trưng tự nhiên và tiện 
lợi cho người sử dụng.

Thực hiện nhiều chương trình trong dịp Lễ hội  
Festival Biến Nha Trang 2023
Nhằm hưởng ứng lễ hội Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 
2023, Sanest đã thực hiện nhiều chương trình mang đậm 
bản sắc văn hóa truyền thống của ngành nghề Yến sào 
Khánh Hòa như: Sự kiện “Tôn vinh áo dài - di sản Việt Nam” 
với sự tham gia của 500 CB CNLĐ nữ, Lễ hội thả sinh vật biển 
tái tạo nguồn lợi thủy sản và Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh 
Hòa, đội thi Sanest Khánh Hòa vinh dự đạt Giải đặc biệt. 
Qua đó quảng bá hình ảnh thương hiệu đến với du khách 
trong nước và trên thế giới.

Sanest Khánh Hòa vô địch Giải bóng chuyền 
Quốc gia 2023
Sanest Khánh Hòa không chỉ tập trung vào nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh mà còn chú trọng vào việc 
xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua đội 
bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, Công ty không 
ngừng bổ sung nội và ngoại binh chất lượng tạo thế 
cạnh tranh vô địch với các đội bóng lớn. Điều này 
không chỉ góp phần tạo ấn tượng tích cực với công 
chúng mà còn là cơ hội để quảng bá thương hiệu 
Sanest Khánh Hòa một cách mạnh mẽ và hiệu quả. 
Trong năm 2023, Sanest Khánh Hòa đạt cúp vô 
địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đây cũng 
là lần thứ 4 Sanest Khánh Hòa bước lên bục vinh 
quang giải đấu cao nhất.

THÁNG 11/2023

Công ty đạt Giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia

Công ty đã đạt Giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia theo Quyết định 
số 132/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 
của Thủ tướng Chính phủ, đây 
là tiền đề quan trọng để Công ty 
hướng tới tham dự Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái 
Bình  Dương.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu

Địa chỉ 

Số điện thoại

Số fax

Website

Mã cổ phiếu

Sàn Đăng ký giao dịch

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

0258 3865 666

0258 3865 664

https://www.sanestkhanhhoa.com.vn

SKH

UPCOM

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

KHANH HOA SANEST SOFT DRINKJOINT STOCK COMPANY

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

Số 4201675916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp  
ngày 28/01/2016 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 07/7/2020

330.000.000.000 đồng

434.167.474.648 đồng
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2011
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào 

Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) 

khởi công xây dựng Nhà máy Nước giải 

khát cao cấp Yến sào tại xã Cam Thịnh 

Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa trên mặt bằng rộng 50.000 m2 và các 

công trình kiến trúc quy mô lớn.

2012
Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến 

sào tại Cam Thịnh được thành lập ngày 

06/6/2012 theo Quyết định số 581/QĐ-

YS của Tổng Giám đốc Công ty Yến sào 

Khánh Hòa. Ngày 25/8/2012, Nhà máy 

Nước giải khát cao cấp Yến sào được 

khánh thành, chính thức đưa vào hoạt 

động. Đây là một trong những Nhà máy 

hiện đại, mang tầm cỡ khu vực Đông Nam 

Á trong lĩnh vực sản xuất nước Yến sào 

với công suất 15.000 sản phẩm/giờ. Nhà 

máy được đầu tư với dây chuyền thiết bị 

mới hoàn toàn tự động, đồng bộ, hiện đại 

được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu với 

tính năng công nghệ tiên tiến, thuộc thế 

hệ mới nhất.

2013 - 2015
Từng bước xây dựng hệ thống kênh phân 

phối, mở rộng thị trường tỉnh, mục tiêu 

vượt 1.000 tỷ từ năm 2016.

2016
Ngày 26/12/2015, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa 

ban hành Quyết định số 2336/QĐ-YS 

thành lập Công ty TNHH MTV NGK 

Sanest Khánh Hòa theo chủ trương 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tái 

cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

2017
Ngày 18/10/2017, Công ty được cấp 

mã chứng khoán là SKH với tổng giá trị 

chứng khoán đăng ký là 79.516.400.000 

đồng. Ngày 25/10/2017, Công ty được 

giao dịch trên sàn UPCOM.

Ngày 16/11/2017, Công ty chuyển đổi 

loại hình từ Công ty TNHH MTV sang 

Công ty cổ phần.

2018
Ngày 23/3/2018, Công ty CP NGK 

Sanest Khánh Hòa trở thành Công ty 

đại chúng.

Ngày 26/11/2018, Công ty chính thức 

giao dịch với số cổ phiếu đăng ký bổ 

sung là 8.175.100 cổ phiếu.

2019
Ngày 16/7/2019, thành lập Công ty con là 

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 

với vốn điều lệ 36 tỷ đồng.

2020
Ngày 07/01/2020, Công ty đã khai 

trương hệ thống cửa hàng Svmart tại 

Khánh Hòa, chuyên phân phối các dòng 

sản phẩm Yến sào Khánh Hòa - Sanest 

và các sản phẩm bổ dưỡng nhập khẩu 

trực tiếp từ nhiều nước trên thế giới: Mỹ, 

Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… 

đảm bảo chất lượng, đáp ứng cho nhu 

cầu dinh dưỡng, bồi bổ, tăng cường sức 

khỏe của người tiêu dùng nhằm đa dạng 

mô hình kinh doanh.

2021
Bảo vệ thành công đề tài “Xây dựng quy 

trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch 

chiết Yến sào Khánh Hòa” tại Sở Khoa 

học & Công nghệ vào ngày 22/3/2021, 

kết quả đạt loại “Xuất sắc”.

Thích ứng trạng thái bình thường mới, 

Công ty vừa ứng phó an toàn phòng 

chống dịch, vừa tổ chức sản xuất và khôi 

phục lại hệ thống kinh doanh; đảm bảo 

công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 

hơn 1.000 lao động; chia sẻ khó khăn với 

khách hàng; nộp ngân sách đầy đủ, hoàn 

thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 

đề ra.

2022
Ngày 09/11/2022, Công ty CP NGK Sanest 

Khánh Hòa vinh dự và tự hào đón nhận Huân 

chương Lao động Hạng ba do Chủ tịch nước 

trao tặng.

Ngày 22/8/2022, Công ty thành lập Công ty 

TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào trực 

thuộc của Công ty CP NGK Sanest Khánh 

Hòa theo Nghị quyết số 07/NQ-SKH, với vốn 

điều lệ 36 tỷ đồng. Ngày 02/11/2022, các 

sản phẩm Sanest, Yến sào Khánh Hòa được 

công nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam 

năm 2022. 

2023
Tháng 10/2023, tại Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh, Công ty Sanest Khánh Hòa đã liên 

tiếp đón nhận 03 giải thưởng lớn, uy tín với 

quy mô trên cả nước: “Top 10 Công ty đồ 

uống uy tín năm 2023”, “Môi trường làm việc 

tốt nhất năm 2023” và “Doanh nghiệp tiêu 

biểu vì người lao động năm 2023”.

Ngày 31/01/2024, Công ty đã được nhận Giải 

Vàng Chất lượng quốc gia theo Quyết định số 

132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Yến Sào Khánh Hòa     Sanest     SVmart     SKPearlNestYến Sào Khánh Hòa     Sanest     SVmart     SKPearlNest
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DANH HIỆU TIÊU BIỂU GIẢI THƯỞNG 

TOP 20
Doanh nghiệp  

đạt chuẩn Văn hóa  
kinh doanh Việt Nam 

2023

DOANH NGHIỆP
Việt Nam điển hình 

sáng tạo
2023

TOP 10
Công ty 

Đồ uống uy tín
2023

Tiêu biểu vì người 
Lao động

2023

DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP

Môi trường 
Làm việc tốt nhất 

2023

DOANH NGHIỆP
Thương hiệu  

Tiêu biểu Châu Á  
Thái Bình Dương  

2023

TOP 20
Nhãn hiệu 

Hàng đầu Việt Nam

TOP 10
Thương hiệu 
Mạnh ASEAN 

2022

DOANH NGHIỆP
Xuất sắc Châu Á

2021 

HUÂN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG 3

CHỨNG NHẬN
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

GIẢI VÀNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
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NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN KINH DOANH

Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest từ nguồn Yến sào thiên nhiên 
Khánh Hòa.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

1,

Hệ thống kinh doanh Sanest bao phủ khắp 
63 tỉnh thành và trên tất cả các kênh với hơn 
1.000 nhà phân phối, đại lý: Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, các tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, các 
tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ... 

000
nhà phân phối

Theo xu hướng tiêu dùng, 
hiện nay đơn vị đã triển khai 
mạnh trên các kênh hiện đại, 
hệ thống siêu thị, các sàn 
thương mại điện tử, các trang 
mạng xã hội.

Lào Cai Lạng Sơn

Thái Nguyên

Hà Nội Bắc Ninh
Quảng Ninh

Hải Phòng

Ninh Bình

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng trị

Huế

Quảng Nam

Quảng Ngải

Gia Lai

Phú Yên

Đắc Lắc Khánh Hòa

Đà Nẵng

Lâm Đồng

TP. HCM
Đồng Nai

Bình Dương

Vũng Tàu
Bến Tre

Sóc Trăng
Bạc Liêu

Cà Mau

Cần Thơ
An Giang

Đồng Tháp
Long An

Hoàng Sa

Trường Sa

Tây Nguyên
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Thông qua các nhà phân phối, chi nhánh và 
văn phòng đại diện ở nước ngoài, sản phẩm 
Sanest đã được xuất khẩu đến nhiều nước 
trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, 
Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài 
Loan... và các nước trong khối ASEAN như: 
Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, 
Philippines...

CHÂU MỸ
CHÂU ÂU

CHÂU Á

CHÂU ÚC
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST - lon 190 ml

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST 
KHÔNG ĐƯỜNG - lon 190 ml

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST - lọ 70 ml

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG - lọ 70 ml

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST FUCOIDAN NHÂN SÂM - lọ 70 ml
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

SANEST COLLAGEN - lọ 70 ml
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NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST 
DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI - lọ 70 ml

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO - lọ 70 ml

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST
DÀNH CHO TRẺ EM - lọ 62 ml và lon 190 ml

            KHÁNH HÒA ĐẶC SẢN YẾN SÀO TINH CHẾ
HỘP 3G, 5G, 50G, 100G - TỔ YẾN TINH CHẾ HỘP 30G
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Ban
Quản lý dự án

Ban
Pháp chế

Bộ phận
CNTT

Bộ phận
NC&PTTT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng
KH&KD

Ban quản lý 
Hệ thống chất lượng
& An toàn lao động

Phòng
Kỹ thuật

Phòng
Tổng hợp

Phòng
CN&KSCL

Phòng
Kế toán - Tài vụ

Nhà máy 
NGKCC Yến sào

Công ty TNHH 
MTV Sanest KH

Công ty TNHH 
MTV CBĐS Yến sào

Ban
Quản lý dự án

Ban
Pháp chế

Bộ phận
CNTT

Bộ phận
NC&PTTT

Bộ phận
Kinh doanh 

XNK

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH MTV SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Vốn điều lệ:  36.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán thực phẩm

Tỷ lệ sở hữu: 100%

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN ĐẶC SẢN YẾN SÀO
Địa chỉ: Lô TP3, Cụm Công nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Vốn điều lệ:  36.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán thực phẩm

Tỷ lệ sở hữu: 100%
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

KINH DOANH
• Đa dạng hóa các kênh bán hàng. Tăng cường nỗ lực khai thác 

bán hàng trên tất cả các nền tảng công nghệ số hiện nay. Đồng 
thời giữ vững kênh bán hàng truyền thống, hình ảnh hiện diện 
trên các quầy, kệ của hệ thống Shop.

• Xây dựng các chương trình khuyến mãi, tích lũy, thưởng 
tăng trưởng cho các kênh bán hàng và đảm bảo lợi ích cho các 
nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng.

• Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xây dựng các chương trình bán 
hàng, phát triển thị trường tại các nước đã có nhà phân phối để 
tiếp tục đẩy mạnh bán hàng hơn nữa, đưa thương hiệu Sanest 
Khánh Hòa chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn xa trên thị 
trường quốc tế đáp ứng hàng rào kỹ thuật tại các nước, đặc biệt 
các khu vực có đông cộng động người Việt, Hoa.

KINH DOANH
• Đa dạng hóa các kênh bán hàng. Tăng cường nỗ lực khai thác 

bán hàng trên tất cả các nền tảng công nghệ số hiện nay. Đồng 
thời giữ vững kênh bán hàng truyền thống, hình ảnh hiện diện 
trên các quầy, kệ của hệ thống Shop.

• Xây dựng các chương trình khuyến mãi, tích lũy, thưởng 
tăng trưởng cho các kênh bán hàng và đảm bảo lợi ích cho các 
nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng.

• Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xây dựng các chương trình bán 
hàng, phát triển thị trường tại các nước đã có kênh phân phối 
để tiếp tục tăng trưởng về doanh thu, thị phần và số lượng đơn 
hàng, đưa thương hiệu Sanest Khánh Hòa, các dòng sản phẩm 
mới chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn xa trên thị trường 
quốc tế đáp ứng hàng rào kỹ thuật tại các nước, đặc biệt các khu 
vực có đông cộng đồng người Việt, Hoa.

NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu ứng dụng các kết quả khoa học đã thành công 
để đa dạng các dòng sản phẩm mới, khai thác các thị trường và 
khách hàng mới.

QUẢN TRỊ
• Đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao các chế độ lương 

thưởng, phúc lợi tạo môi trường làm việc cho người lao động, 
tạo sự đồng thuận và cùng gắn bó lâu dài đóng góp xây dựng 
phát triển Công ty.

• Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông hằng năm, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức tăng 
cao và không ngừng nâng cao giá trị cổ phiếu SKH trên thị 
trường chứng khoán.

• Xây dựng phát triển thêm trụ cột mới, các thương hiệu 
mới để đảm bảo sự phát triển trong tương lai, xây dựng SKH 
với nhiều dòng sản phẩm, đa dạng kênh phân phối, đáp ứng 
nhu cầu từng đối tượng khách hàng.

• Bảo vệ và đăng ký sở hữu trí tuệ, thương hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp cho Sanest và các thương hiệu mới, trong nước 
và tại các thị trường định hướng xuất khẩu.

SẢN XUẤT
Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của Việt Nam 
và các nước để đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu trong nước 
và quốc tế.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2726

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (Tiếp theo)

• Công ty không ngừng nâng cao chất lượng 

sản phẩm, mẫu mã, thị hiếu của người tiêu dùng, đầu 

tư máy móc thiết bị phục vụ cho chiến lược mở rộng 

sản xuất kinh doanh, đa dạng các dòng sản phẩm 

mới để khai thác khách hàng, thị trường mới, Công ty 

cam kết duy trì chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn 

đã được công bố và hướng đến các tiêu chuẩn toàn 

cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

• Hiệu quả hóa các hệ thống quản lý chất 
lượng đang được áp dụng. Công ty đã thực hiện 

các sáng kiến cải tiến và triển khai vào quy trình sản 

xuất với mục tiêu đảm bảo chất lượng sản phẩm, 

tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất.

• Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống bán 
hàng đa kênh, kết hợp công nghệ số vào 
quản lý kiểm soát kênh phân phối. Quản lý tốt 

hệ thống, mạng lưới phân phối đến từng điểm bán lẻ, 

nắm bắt tình hình giữ vững thị trường, thực hiện các 

chính sách hỗ trợ bán hàng phù hợp với tính chất đặc 

thù của từng vùng miền đạt tỉ lệ tăng trưởng mạnh 

về doanh thu từng dòng sản phẩm. Ngăn chặn sự 

xâm nhập của hệ thống đối thủ cạnh tranh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh 

bán hàng, đáp ứng kịp thời sản phẩm cho các khu 

vực thị trường.

• Phát triển mạnh công tác bán hàng trên sàn 
thương mại điện tử, ứng dụng các nền tảng số 
vào hoạt động tại Công ty. Tăng cường chuyển đổi 

các hoạt động quảng bá từ truyền thống sang hiện đại, 

theo thị hiếu khách hàng trong giai đoạn mới.

• Trong công tác xuất khẩu, mở rộng phát triển thị 
trường tại các quốc gia đã có sản phẩm Sanest  
như: Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Đài Loan, UK, Myanmar, 

Hong Kong, Philippines, Thái Lan, New Zealand, Hàn 

Quốc… Xây dựng các chương trình bán hàng, tiếp tục 

hỗ trợ marketing, quảng bá sản phẩm. Nghiên cứu đăng 

ký sản phẩm  xuất khẩu chính ngạch sang 

các thị trường như USA, Canada, Úc, Philippines, Hồng 

Kông...

• Thường xuyên tham gia các hội chợ triển lãm 
thương mại quốc tế đánh dấu cơ hội quan trọng để 

Công ty quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm 

Yến sào Khánh Hòa, Sanest vươn tầm quốc tế. Các sự 

kiện này không chỉ là nơi thúc đẩy giao thương mà còn 

cung cấp cơ hội để tìm kiếm đối tác mới và mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thêm 

trụ cột mới cùng Sanest Khánh Hòa để đảm bảo sự phát 

triển bền vững trong thời gian tới, chủ động hơn nữa về 

thị trường, công tác bán hàng, đảm bảo công ăn việc làm 

ổn định cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển 

của ngành nghề Yến sào Khánh Hòa và tăng trưởng cổ 

tức cho cổ đông.

• Phát triển các dòng sản phẩm mới từ lợi thế đề tài 

dịch chiết Yến sào, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu khoa học để khai thác thế mạnh của ngành nghề 

Yến sào Khánh Hòa, uy tín thương hiệu Quốc gia Sanest 

Khánh Hòa và hợp tác với các nhà khoa học để tiếp tục 

đa dạng sản phẩm mới cùng với nhiều thương hiệu mới,  

đa dạng quy cách, kiểu dáng để khai thác các phân khúc 

thị trường, đối tượng khách hàng, phục vụ người tiêu 

dùng tốt hơn nữa về nhu cầu sức khỏe, quà biếu tặng.

• Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm bằng nhiều phương thức chuyên nghiệp, hiện đại 

như thông qua các TVC, tài trợ đội bóng chuyền Sanest 

Khánh Hòa tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

• Hợp tác, liên kết phát triển và tự chủ trong công 
tác phát triển nguồn nguyên liệu Yến sào theo 

khảo sát thực tế và vùng quy hoạch của các cơ quan 

quản lý Nhà nước để đảm bảo cho các kế hoạch phát 

triển trong tương lai. Tiếp tục thực hiện liên doanh liên 

kết phát triển hệ thống Nhà yến, phấn đấu 10 Nhà yến 

trong năm 2024. Khảo sát và tìm kiếm các Nhà yến có 

triển vọng để liên doanh khai thác.

• Phát huy lợi thế sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, 
Sanest Khánh Hòa, thường xuyên tham gia các giải 

thưởng uy tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là tham 

gia giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình 

Dương năm 2024 tại Mexico, quyết tâm đạt giải thưởng 

cao nhất.

• Xây dựng quy chế đãi ngộ, môi trường làm 
việc và đào tạo dành cho toàn thể CB CNLĐ, 
để nhân viên an tâm làm việc, ý thức trách nhiệm, 
cống hiến lâu dài và làm chủ cơ hội đổi mới, đảm bảo 
tính kế thừa và là đích đến của nhân tài.

• Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những 
chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, thực 
hiện các chương trình thiện nguyện hàng tháng, quý 
gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị 
tốt đẹp của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng.

• Công ty luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao 
nhất trong việc thực hiện công tác kê khai 
thuế và nộp thuế, tuân thủ đầy đủ các quy 
định của pháp luật. Trong suốt những năm qua, 
Công ty không ngừng nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế hàng năm một cách tích cực, đảm bảo sự 
tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực vào ngân sách 
hoạt động của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có 

Các biện pháp trên đều nhằm mục tiêu không chỉ đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm mà 
còn tập trung vào phát triển bền vững, quản lý nhân sự và môi trường làm việc, cũng như mở 
rộng thị trường quốc tế để nâng cao vị thế của Công ty trong ngành thực phẩm đồ uống, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị trả cổ tức cho quý cổ đông.
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ban Lãnh đạo Công ty không ngừng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ môi 

trường và cam kết giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động kinh doanh. Mục tiêu 

chung là ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật, nỗ lực cải thiện môi trường trong Công 

ty, cộng đồng và theo xu thế thế giới.

Cụ thể, Công ty đã đặt ra các mục tiêu quan trọng như sử dụng hiệu quả nguồn tài 

nguyên và tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ điện và nước để giảm tác động lên môi 

trường. Ngoài ra, Công ty tập trung vào quản lý và xử lý chất thải, áp dụng các biện pháp 

tốt nhất trong quản lý, xử lý chất thải, đồng thời hạn chế tác động của hoạt động sản xuất 

kinh doanh đối với môi trường bằng cách phân loại và xử lý chất thải hiệu quả. Đặc biệt, 

Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 600 m3/ngày đêm.

Ngoài ra, Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn môi 

trường của Nhà nước, báo cáo giám sát môi trường và chấp hành giấy phép môi trường. 

Đồng thời, Công ty sẽ nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo vệ môi trường, sử dụng 

nguyên liệu tự nhiên và nguồn năng lượng xanh.

Công ty cam kết thực hiện những hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu này, 

hướng tới việc đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng  

bền vững.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (Tiếp theo)

Thực hiện chương trình hỗ trợ giáo dục như “Nâng 

bước em đến trường”, tài trợ chi phí học tập cho 

học sinh hiếu học và khó khăn, đồng thời nhận 

đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 

xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh từ năm 2012 

đến nay. Ngoài ra, Công ty tổ chức các hoạt động 

thường xuyên, định kỳ hàng năm để ươm mầm tri 

thức cho thế hệ trẻ.

Trong năm, Công ty đã trao tặng 13 căn nhà tình 

nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn 

trên địa bàn toàn tỉnh, địa phương nơi hoạt động kinh doanh của 

Công ty và Công đoàn bộ phận đã hỗ trợ tiêu thụ 05 tấn bí đỏ cho 

bà con nông dân gặp khó khăn về đầu ra. Đây là hoạt động thể hiện 

trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng hành cùng chính quyền địa 

phương của Công ty nhằm góp phần giúp đỡ các đối tượng chính 

sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo 

và xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Sanest Khánh Hòa cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. 

Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp và hành động cụ thể nhằm đảm bảo mức độ tuân thủ và nâng cao chất lượng 

môi trường.

Một trong những biện pháp quan trọng là việc ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

tỉnh Khánh Hòa để thực hiện quan trắc nước thải định kỳ 4 lần/năm và quan trắc nước ngầm 2 lần/năm. Những thông 

tin này giúp Công ty đánh giá chất lượng nước thải và nước ngầm, từ đó đảm bảo rằng quá trình sản xuất không tạo 

ra tác động tiêu cực đối với môi trường.

Ngoài ra, Sanest Khánh Hòa cũng chú trọng vào việc đóng thuế và phí bảo vệ môi trường, lập và kê khai theo quy 

định của pháp luật. Công ty thường xuyên báo cáo định kỳ với các cơ quan chức năng, bao gồm báo cáo tình hình 

khai thác nước dưới đất, báo cáo tình hình xả nước thải và báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Những báo cáo này 

đều được thực hiện đúng hạn và đầy đủ.

Đặc biệt, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là minh chứng, công nhận thành tích xuất sắc của Công ty 

trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Đây là động lực lớn để Sanest Khánh 

Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ mọi quy định pháp luật và tiếp tục đóng góp 

tích cực vào bảo vệ môi trường.

Mục tiêu đối với môi trường:
Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng:

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ
Những thách thức bao gồm cả ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu và sự phức tạp của địa chính trị trên thế giới sẽ 

tác động tiêu cực đến các nền kinh tế. Tại thời điểm cuối 

năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu so với dự báo trước đây theo 

những hướng khác nhau nhưng hầu hết các dự báo đều 

thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022, cho thấy được sự 

kém khả quan của các nền kinh tế trên thế giới.

Trái ngược với bối cảnh suy thoái toàn cầu, nền kinh tế tại 

Việt Nam trong năm 2023 và dự đoán vẫn sẽ tăng trưởng 

ở năm 2024, cụ thể tăng trưởng GDP năm 2023 của cả 

nước đạt 5,05%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 

đề ra khoảng 6,5% năm 2023) nhưng vẫn cao hơn gấp 

đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các 

nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023. 

Bên cạnh đó, tính chung năm 2023 chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tăng 3,25% so với năm 2022, đạt được mục tiêu 

Quốc hội đề ra. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ 

tăng chỉ số giá tiêu dùng các tháng đầu năm có xu 

hướng giảm dần, từ tháng 7/2023 theo xu hướng 

tăng trở lại. 

Về lĩnh vực Công ty đang hoạt động, theo Tổng cục 

Thống kê Việt Nam, tiêu dùng trong nước cả năm 

tuy chưa thể sôi động trở lại như trước khi đại dịch 

nhưng cơ bản vẫn ổn định, cả năm đạt 3,52%, đóng 

góp 2,07 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. 

Mức tăng ổn định này là do trong thời gian hè vừa 

qua và càng gần cuối năm, nhu cầu chi tiêu cũng cao 

hơn để đáp ứng cho kỳ nghỉ hè, lễ hội, Tết Dương 

lịch và Tết Nguyên đán.

Năm 2024, tình hình thế giới được dự báo sẽ tiếp 

tục bất ổn và có diễn biến phức tạp, khó lường. Nền 

kinh tế Việt Nam, mặc dù có những điều kiện thuận 

lợi cơ bản nhưng đồng thời vẫn phải đối mặt với “tác 

động tiêu cực kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và các 

hạn chế. Cơ hội và thách thức hiện đang xen kẽ nhưng 

thách thức nổi bật, đặc biệt là trong việc triển khai các 

biện pháp quản lý kinh tế toàn cầu, đồng thời cần kiểm 

soát lạm phát và kích thích tăng trưởng. Hiện nay, nhiều 

doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với ảnh hưởng 

của những thách thức này và một số đã phải thu hẹp 

quy mô và giảm người lao động. Điều này không chỉ ảnh 

hưởng đến doanh nghiệp mà còn do nhu cầu chi tiêu của 

người tiêu dùng giảm sút, đặc biệt là thị trường các nước 

lớn trên thế giới.

Dù đang phải đối mặt với những thách thức và tình hình 

kinh tế thế giới biến động, nền kinh tế Việt Nam đang 

nhận được sự đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế 

uy tín. Điều này cho thấy khả năng ổn định và sự linh 

hoạt của nền kinh tế Việt Nam giữa bối cảnh toàn cầu 

hóa ngày càng bất ổn.

Do đó, dù môi trường kinh doanh đầy thách thức, Công 

ty sẽ luôn chủ động theo dõi sát sao biến động của nền 

kinh tế, đưa ra quyết định linh hoạt và hiệu quả để giảm 

thiểu rủi ro, đồng thời xây dựng kế hoạch mở rộng phát 

triển khi có điều kiện thuận lợi.
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RỦI RO PHÁP LUẬT

CÁC RỦI RO (Tiếp theo)

RỦI RO LẠM PHÁTLà doanh nghiệp với vốn chủ sở hữu của Nhà nước là 51,06% trên vốn điều lệ, Công ty CP NGK Sanest Khánh 

Hòa đã và đang hoạt động chịu sự chi phối của luật và các quy định quản lý vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, với 

mô hình là Công ty cổ phần chủ yếu hoạt động trong ngành thực phẩm đồ uống, sức khỏe nên phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn của ngành hàng như Luật An toàn thực phẩm, Luật An toàn vệ sinh, Luật Lao động... và với mã 

chứng khoán SKH đang giao dịch trên sàn chứng khoán nên còn chịu chi phối bởi Luật Chứng khoán, Luật  

Doanh nghiệp... và các quy định của đơn vị trong Điều lệ, Quy chế... Điều này, đặt ra nhiều thách thức cho Công 

ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần 

thường xuyên cập nhật, tham vấn thông tin và linh hoạt điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm 

bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Do đó, nguồn lực của Công ty am hiểu về chuyên môn, kỹ năng 

làm việc, xử lý tình huống nhanh nhạy, chính xác, tạo động lực để nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công 

tác vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Áp lực lạm phát đối với kinh tế nước ta cũng đang hiện hữu. Giá nguyên vật liệu, bao bì, hàng hoá và 

dịch vụ thế giới tăng cao; giá dầu thô còn tiếp tục tăng trong những năm tới do nhu cầu tăng mạnh, 

trong khi nguồn cung hạn chế và thị trường dầu thô trải qua thời kỳ thiếu hụt nguồn cung dài nhất 

trong nhiều thập kỷ qua do tình hình biến động trên thế giới và chiến tranh tại các nước. Bên cạnh đó, 

các gói hỗ trợ và kích cầu đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cũng tạo ra sức ép rất lớn lên lạm phát trong 

năm 2023. Tất cả các yếu tố trên đã làm cho chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh năm 2023. Chấp nhận rủi ro này, xem là cơ hội để Công ty đổi mới để đảm bảo 

phù hợp với cuộc cách mạng 4.0, để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động ở 

mọi mặt của Công ty.

RỦI RO TỶ GIÁ
Tính đến thời điểm cuối năm, tỷ giá VND/USD cũng 

đã tăng khoảng gần 2% so với đầu năm 2023, dù 

không phải là đồng tiền mất giá lớn trong khu vực 

nhưng cũng gây tâm lý lo ngại.

Tuy nhiên, tình trạng giảm giá của VND so với USD 

chủ yếu do chính sách tiền tệ của Việt Nam. Trong 

thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 

các biện pháp mạnh mẽ để giảm lãi suất nhằm hỗ 

trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát biến động của 

tỷ giá VND/USD. Vào tháng 8/2023, nhà điều hành 

đã ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục 

giảm thêm 1,5-2% lãi suất vay, áp dụng cho cả các 

khoản vay hiện tại. Các biện pháp nới lỏng tiền tệ và 

thông điệp mạnh mẽ từ Ngân hàng Nhà nước đã duy 

trì chênh lệch lãi suất giữa VND và USD ở mức cao, 

khuyến khích việc giữ USD và đồng thời tạo ra áp lực 

lên đồng VND. Hiện nay, lãi suất vay qua đêm VND 

đang ở mức 0,2%, trong khi lãi suất tương tự cho 

USD giữa các ngân hàng đang ở mức trên 5%. Sự 

chênh lệch này có thể duy trì hoặc tăng trong tương 

lai gần, đặc biệt là khi nhu cầu về USD thường tăng 

vào cuối năm do yếu tố mùa vụ.

Sự gia tăng tỷ giá sẽ tác động lớn đến SKH do các 

nhà cung cấp bao bì, máy móc, trang thiết bị chủ yếu 

từ nước ngoài nên bất ổn về tỷ giá sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả tài chính của Công ty. Do đó, 

Công ty đã phát triển mạnh hoạt động xuất khẩu nên 

có nguồn thu từ ngoại tệ, giúp cân đối giữa thu và chi 

bằng ngoại tệ, phòng tránh rủi ro về biến động tỷ giá. 

Bên cạnh đó, Công ty đang cố gắng giữ nguyên giá 

bán để duy trì sự hỗ trợ từ phía khách hàng và giữ 

vững sự cạnh tranh trên thị trường. Điều này thể hiện 

cam kết của SKH trong việc duy trì mối quan hệ với 

khách hàng và giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến 

động thị trường.
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RỦI RO CẠNH TRANH

CÁC RỦI RO (Tiếp theo)

Một trong những thách thức lớn nhất liên quan đến 

hoạt động kinh doanh là sự cạnh tranh với các hãng 

nước Yến khác về các yếu tố: Hàng nhái, hàng giả, 

mẫu mã, bao bì và giá cả... Trên thị trường hiện 

nay, các sản phẩm được chế biến từ Yến sào 

đến từ các đối thủ cạnh tranh có kiểu dáng xuất 

xứ tương đồng với các sản phẩm nước Yến của  

Sanest Khánh Hòa, gây hoang mang cho người 

tiêu dùng. Công tác xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ của 

cơ quan chức năng mất nhiều thời gian ảnh hưởng 

đến quá trình kinh doanh của Công ty.

Nhận thấy vấn đề quan trọng trong công tác bảo 

vệ thương hiệu và bảo vệ người tiêu dùng, hiện tại 

Công ty đã và đang không ngừng thực hiện nhiều 

biện pháp: 

- Không ngừng thỏa mãn khách hàng về chất lượng, 

giá cả, định hướng phát triển trên cơ sở kết hợp hài 

hòa lợi ích của Công ty, của khách hàng.

- Xây dựng hệ thống pháp lý nội bộ vững mạnh 

phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và cơ quan 

chức năng để ngăn chặn, xử lý các trường hợp xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ uy tín 

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU

Năm 2023, nền kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, 

suy thoái kinh tế và lạm phát tăng cao, cùng với đó 

những căng thẳng địa chính trị kéo dài và chính sách 

thắt chặt tiền tệ ở các nước dẫn đến chi phí nguyên 

vật liệu đầu vào và logistic tăng cao khiến cho hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa Công ty cũng bị ảnh hưởng.

Sanest Khánh Hòa được đánh giá là đơn vị hiện đại 

mang tầm cỡ tại khu vực Châu Á về lĩnh vực sản xuất 

nước Yến sào, do vậy nguồn nguyên vật liệu đầu vào 

không thể thiếu cho các sản phẩm nước Yến chính 

là nguồn nguyên liệu Yến sào thiên nhiên. Hiện nay, 

thực trạng biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa mở 

rộng cũng như đại nạn săn bắt chim Yến đã làm ảnh 

hưởng đến sự an toàn của quần thể chim Yến và suy 

giảm nguồn tài nguyên về Yến sào.

Nhận thức rõ về những yếu tố bất lợi gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến nguồn nguyên liệu yến thiên nhiên. 

Ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động, Công ty đã 

tiến hành nghiên cứu và áp dụng nhiều công nghệ 

tiên tiến. Điều này bao gồm kỹ thuật ấp nở nhân tạo 

trứng chim yến, nhân tạo chim yến, kỹ thuật sản xuất 

thức ăn, kỹ thuật dẫn dụ, di đàn và xây dựng Nhà 

yến… Ngoài ra, để đối phó với trường hợp khi có bão 

xảy ra, Công ty đã xây dựng các hang trú đông trên 

đảo yến để bảo vệ an toàn cho đàn chim yến. Công ty 

cũng đang tích cực đầu tư vào các giải pháp về ánh 

sáng, độ ẩm, thức ăn và áp dụng các công nghệ cao 

cấp để phát triển quần thể chim yến, tham gia cùng 

với Công ty Yến sào Khánh Hòa để kiến nghị các cơ 

quan thành lập đội liên ngành nhằm bảo vệ động vật 

hoang dã quý hiếm và chim yến.

RỦI RO KHÁC
Bên cạnh những rủi ro đã đề cập ở trên, còn có nhiều 

yếu tố bất khả kháng khác như hỏa hoạn, thiên tai, 

dịch bệnh, chiến tranh tại các nước. Những rủi ro này 

nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động 

kinh doanh, lợi nhuận của đơn vị. Công ty luôn chủ 

động đề phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó 

kịp thời trong mọi tình huống.

thương hiệu, ngăn chặn tình trạng hàng kém chất 

lượng, hàng giả, hàng nhái thương hiệu Sanest 

Khánh Hòa trên thị trường. 

- Tăng cường công tác theo dõi đối thủ cạnh tranh 

trên thị trường. Ngoài việc sử dụng tem chống hàng 

giả dán trên từng sản phẩm, Công ty còn áp dụng 

kỹ thuật in bao bì hiện đại tích hợp các công nghệ 

chống giả để bảo vệ sản phẩm, thương hiệu Sanest 

Khánh Hòa và quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp cùng Công ty Yến sào Khánh Hòa bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm trong và ngoài 

nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công 

tác kinh doanh, tăng doanh thu, phát triển thị phần 

bền vững. 

- Đối với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và các 

bên có quyền lợi liên quan, Công ty cũng yêu cầu 

cùng tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức: Yêu 

cầu hệ thống nhà phân phối, đại lý phải ký cam kết 

tuân thủ các quy định của pháp luật như không bán 

hoặc cung cấp hàng nhái, hàng kém chất lượng, 

thực hiện tư vấn đúng và đầy đủ cho khách hàng về 

chất lượng và công dụng của sản phẩm.

- Sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc 

phát hiện và xử lý các hoạt động sản xuất hàng 

nhái, hàng giả giúp Công ty bảo vệ thương hiệu, 

khẳng định vị thế trên thị trường, tạo được niềm tin 

về chất lượng sản phẩm đến với khách hàng.
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02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
01. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

02. Tổ chức và nhân sự

03. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các  

dự án

04. Tình hình tài chính
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Tuy nhiên, một động lực tích cực khác đó là sự gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế tới thăm Việt Nam trong 

những tháng gần đây. Sự tăng trưởng đáng kể lượng khách quốc tế đến Việt Nam là một dấu hiệu tích cực 

cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Đối với SKH, đây là cơ hội để Công ty tận dụng và tối ưu hóa 

tiềm năng thị trường quốc tế. Việc tăng cường nhận thức về thương hiệu, xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao 

và tham gia vào các sự kiện quốc tế có thể giúp Sanest Khánh Hòa mở rộng thị trường và thu hút sự chú ý 

của người tiêu dùng quốc tế. Qua đó, Công ty có thể tận dụng cơ hội này để tăng cường sự hiện diện và phát 

triển bền vững trên trường quốc tế, đồng thời góp phần đưa thương hiệu Việt Nam gặt hái thành công trên thị 

trường toàn cầu.

Nguyên nhân dẫn đến tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ giảm sút là vì sức mua của 

người tiêu dùng giảm và điều này cũng chính 

là hệ quả của suy thoái kinh tế khiến người tiêu 

dùng thắt chặt chi tiêu do lo ngại nền kinh tế có 

thể thấp hơn nữa trong tương lai.

Trong năm 2023, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng theo giá hiện hành ước đạt 

6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% 

so với năm trước (trong khi cùng 

kỳ năm 2022 tăng 20%), nếu loại 

trừ yếu tố giá tăng 7,1% (năm 2022 

tăng 15,8%). 

Trong năm 2023, khái niệm “phát triển bền vững” trở thành cụm từ được rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực quan 

tâm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam. Hiện nay, các thị 

trường nhập khẩu và tiêu thụ hàng đầu thế giới như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc… ngày càng gia tăng yêu cầu 

về tính bền vững đối với sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Thêm vào đó, người tiêu dùng ngày càng 

chú ý đến nguồn gốc và tác động môi trường của sản phẩm, tạo nên nhu cầu tăng cao cho các sản phẩm có 

tính bền vững và nguồn gốc hữu cơ. Điều này thách thức doanh nghiệp F&B ở Việt Nam phải thích ứng với 

xu hướng mới và điều chỉnh chiến lược sản xuất của họ.

Bên cạnh đó, với tình hình kinh tế khó khăn năm 2023, nhu cầu tiêu thụ chậm lại khi người tiêu dùng thắt 

chặt thói quen chi tiêu bởi lạm phát, sức tiêu thụ tại các thị trường giảm mạnh, đặc biệt là khu vực phía Nam. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Công ty không ngừng đổi mới và linh hoạt trong việc áp 

dụng các chương trình khuyến mãi phù hợp, thực hiện 

chính sách bán hàng linh hoạt để thu hút và giữ chân 

khách hàng. Đồng thời, Sanest Khánh Hòa đã tận dụng 

nguồn lực cộng tác viên và PG để hỗ trợ tại các điểm 

bán, đảm bảo sự tiện lợi và hỗ trợ tận tâm cho khách 

hàng. Chương trình khuyến mãi không chỉ tập trung vào 

giảm giá mà còn bao gồm các ưu đãi như trả thưởng 

bằng tiền mặt hoặc các tour du lịch mùa hè, nhằm kích 

thích và tạo động lực cho đội ngũ điểm bán. Sanest 

Khánh Hòa hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì và 

mở rộng thị trường.

Ngoài ra, Công ty cũng tập trung vào việc tổ chức 

chương trình sampling tại các điểm có mật độ người 

qua lại lớn. Việc này không chỉ giúp sản phẩm nước 

Yến sào Sanest tiếp cận trực tiếp đến người tiêu 

dùng mà còn tạo cơ hội để thu thập ý kiến và cảm 

nhận của khách hàng. Thông qua việc lắng nghe  

Sanest Khánh Hòa linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh  

doanh và cải tiến sản phẩm, từ đó, đáp ứng một cách tốt 

nhất nhu cầu đa dạng của thị trường.

Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng thời công nghệ số, 

ngoài các kênh bán hàng truyền thống tại các đại lý, 

điểm bán lẻ, kênh bán hàng hiện đại tại các siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, kênh bán 

hàng Horeca tại các nhà hàng, khách sạn, Công ty còn 

đa dạng hóa các kênh bán hàng khác để tăng doanh số 

và đưa hình ảnh các dòng sản phẩm Sanest đến đa số 

các đối tượng khách hàng như kênh bán hàng online, 

liên kết các website bán hàng trực tuyến, khai thác mở 

rộng kênh bán hàng mới bằng đường sông ở miền Tây. 

Các hoạt động marketing trên nền tảng số Facebook, 

Google, sàn thương mại điện tử được đẩy mạnh, đổi 

mới theo từng giai đoạn tiêu dùng đã đạt hiệu quả nhất 

định, thương hiệu và sản phẩm Sanest Khánh Hòa luôn 

là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành hàng nước uống 

bổ dưỡng cao cấp.

Trước tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đặc biệt là tình trạng hàng nhái, hàng giả diễn ra tràn 

lan, công khai, Sanest Khánh Hòa đã triển khai một loạt biện pháp nhằm tăng cường hiệu suất chương 

trình kích cầu và chính sách bán hàng, cũng như để bảo vệ thương hiệu của Công ty.

Hơn nữa, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất 

khẩu thông qua tăng cường các hoạt động xúc 

tiến thương mại, tập trung xây dựng phát triển các 

thị trường mới có đông cộng đồng người Việt và 

người châu Á sinh sống, đưa sản phẩm Yến sào 

Khánh Hòa Sanest vươn cao thị trường Năm châu. 

Thường xuyên tham gia các hội chợ triển lãm thương 

mại quốc tế là cơ hội để Công ty quảng bá thương hiệu, 

giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest đến với 

thế giới, thông qua các hoạt động thúc đẩy giao thương, 

tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sanest Khánh Hòa không chỉ tập trung vào nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh mà còn chú trọng vào việc 

xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua 

đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa. Điều này 

không chỉ góp phần tạo ấn tượng tích cực với công 

chúng mà còn là cơ hội để quảng bá thương hiệu  

Sanest Khánh Hòa một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Ngoài ra, để khẳng định chất lượng sản phẩm, Công 

ty luôn chú trọng đến việc đáp ứng các yêu cầu trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được các giải 

thưởng uy tín từ các tổ chức ban ngành và cấp quốc 

gia. Cụ thể: Sanest Khánh Hòa đã đạt Giải vàng Chất 

lượng Quốc gia, Doanh nghiệp vì người lao động,  

Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt 

Nam năm 2023 và cùng nhiều giải thưởng lớn khác. 

Điều này không chỉ là một minh chứng cho cam 

kết với chất lượng mà còn là cách hiệu quả để xây 

dựng niềm tin từ phía khách hàng và cộng đồng.
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VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Ngoài việc áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, 5S, HACCP, Halal, BRCGS, Công ty luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản 

xuất như đào tạo nhân viên thực hiện đúng quy trình sản xuất, quy tắc làm việc, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề 

nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Công ty còn áp dụng các sáng kiến cải tiến giúp tăng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật 

liệu, giảm chi phí nhân công trong quá trình sản xuất và nhằm hạn chế các đối thủ cố tình làm hàng nhái hàng 

giả. Hoàn thành nhiều sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm sức lao động, tiêu 

biểu: Cải tiến hầm sấy lọ giúp giảm tiếng ồn, cải thiện môi trường làm việc; cải tiến hệ thống băng tải vận chuyển 

sọt lọ từ thủ công sang bán tự động giúp giảm 50% nhân công...

Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng vì người tiêu dùng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nhiều 

nhóm ngành hàng và kiểu dáng công nghiệp cho các quy cách bao bì mới tại thị trường trong nước và quốc tế. 

Hiện tại, Công ty tập trung các giải pháp nhằm cải tiến bao bì lon, lọ, nắp, việc thay đổi này sẽ được thực hiện từng 

bước vì nếu thay đổi cùng một lúc sẽ làm thay đổi sự nhận diện của khách hàng đối với thương hiệu, sản phẩm. 

Trong năm, Sanest Khánh Hoà đã có chủ trương 

trong việc nghiên cứu đầu tư các thiết bị máy móc 

tự động. Đầu tư các thiết bị như Robot gấp khay/

thùng 30 lon, thiết bị kiểm tra date cho dây chuyền 

sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công 

tác quản trị sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, AT 

VSTP, PCCN, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị 

hiệu quả. Đáp ứng nhu cầu hàng hoá đầy đủ cho 

thị trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã 

công bố. Hoàn thành đơn hàng xuất khẩu các nước: 

Philippines, Lào, Mỹ, Úc...

Công ty đã hoàn thiện quy trình và cho ra đời dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế mang thương hiệu  

và tiếp tục hoàn thành các dòng sản phẩm mới ứng dụng thành công của đề tài dịch chiết Yến sào Khánh Hòa.

Việc thực hiện chuyển đổi số các hoạt động trong Công ty cũng được triển khai. Hoàn thiện các phần mềm theo 

hướng tối giản thao tác thủ công và mở rộng các phân hệ, chức năng mới theo nhu cầu hoạt động. Công ty áp dụng 

các phần mềm công nghệ hiện đại như phần mềm kế toán tài chính, quản lý nhân sự, bán hàng... nhằm nâng cao 

năng lực quản trị và hiệu suất trong công việc. Liên tục cập nhật, nhằm bắt kịp các xu thế công nghệ của thế giới để 

ứng dụng trong các hoạt động của Công ty.
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Chỉ tiêu 2022 2023 % 2023/2022 % Tăng, giảm

Tổng giá trị tài sản 823.827 953.805 115,78% 15,78%

Doanh thu thuần 1.812.366 1.900.050 104,84% 4,84%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 116.587 128.521 110,24% 10,24%

Lợi nhuận khác 740 489 66,01% -33,92%

Lợi nhuận trước thuế 117.327 129.010 109,96% 9,96%

Lợi nhuận sau thuế 93.862 102.501 109,2% 9,2%

CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA SKH

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN

Thị trường biến động và nhu cầu tiêu dùng giảm sâu nhưng Công ty đã ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực trong hoạt 

động kinh doanh năm vừa qua. Doanh thu thuần năm 2023 đã tăng 4,84% so với năm 2022, đạt 1.900.050 triệu đồng. 

Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty tăng 10,24%. Để đạt được kết quả trên, HĐQT đã chỉ đạo mở rộng thị phần, đẩy mạnh 

quảng bá thương hiệu, tăng cường năng suất lao động và điều tiết giảm giá thành sản xuất, tổ chức hệ thống bán 

hàng phù hợp, tạo sự liên kết chặt chẽ từ nhà sản xuất đến nhà phân phối và khách hàng. Đồng thời, hoạt động từ 

các Công ty con cũng đóng góp tích cực vào lợi nhuận Công ty mẹ. Lợi nhuận từ các nguồn tăng đẩy lợi nhuận trước 

thuế đạt 129.010 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 102.501 triệu đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 % Tăng/giảm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm 1.811.134 1.894.173 4,58%

Doanh thu bán nguyên vật liệu 438 3.678 739,73%

Doanh thu khác 794 2.199 176,60%

Tổng cộng 1.812.366 1.900.050 4,84%

Đơn vị tính: triệu đồng

Kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 1.900.050 triệu đồng, tăng hơn 4,84% so với năm 
2022. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm vẫn là hoạt động cốt lõi đem lại doanh thu thuần chủ yếu cho 
Công ty chiếm 99,69% cơ cấu doanh thu thuần đạt 1.894.173 triệu đồng trong năm. Để đạt được kết quả trên, Công 
ty đã hoạt động theo đúng mục tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra, tổ chức đa kênh bán hàng, tận dụng lợi thế đặc trưng 
của sản phẩm, phát triển thương hiệu và mở rộng thêm thị phần, thúc đẩy Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu.`
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Tình hình kinh doanh qua các năm

TĂNG 4,84% SO VỚI CÙNG KỲ, TRONG ĐÓ DOANH 

THU TỪ VIỆC KINH DOANH HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM 

CHIẾM TỶ TRỌNG HƠN 99%.

1.900.050
DOANH THU THUẦN

(TRIỆU ĐỒNG)

TĂNG 9,2% SO VỚI CÙNG KỲ.

102.501
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

(TRIỆU ĐỒNG)

115.755
NỘP NGÂN SÁCH

(TRIỆU ĐỒNG)
TĂNG 107,25% SO VỚI CÙNG KỲ

2.112
CỔ TỨC DỰ KIẾN

(ĐỒNG/CỔ PHIẾU)

TĂNG 109,16% SO VỚI CÙNG KỲ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

4746

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

12/2003 - 12/2004 Nhân viên kinh doanh Nhà máy NGKCC Yến sào.

01/2005 - 02/2006 Tổ trưởng kinh doanh Nhà máy NGKCC Yến sào.

3/2006 - 5/2008 Cán bộ cung ứng Nhà máy NGKCC Yến sào.

6/2008 - 01/2010 Tổ trưởng Tổ cung ứng Nhà máy NGKCC Yến sào.

02/2010 - 5/2012 Phó Bộ phận Kinh doanh tiếp thị Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh.

6/2012 - 11/2015 Trưởng Bộ phận Kinh doanh tiếp thị Nhà máy NGKCC Yến sào Cam Thịnh.

12/2015 - 10/2017
Phó Giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Kinh doanh tiếp thị Công ty TNHH MTV 
NGK Sanest Khánh Hòa.

11/2017 - 6/2020 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

7/2020 - nay Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 

• Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; 
• Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa; 
• Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 4.991.000 cổ phần, chiếm 15,12% vốn điều lệ.

Trình độ chuyên môn
    Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Đức Tiến

Bà Bùi Thị Hạnh
Thành viên Hội đồng quản trị

9/1987 - 10/1990 Công ty Liên doanh Thủy sản Nha Trang.

11/1990 - 8/2001 CB CNV phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty Yến sào Khánh Hòa.

9/2001 - 02/2004 Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty Yến sào Khánh Hòa.

3/2004 - 02/2005
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ kiêm Giám đốc Chi nhánh 
thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

3/2005 - 10/2009 Phó Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

10/2009 - 2016 Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

2016 - 10/2017 Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

11/2017 - 01/2018
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

02/2018 - 02/7/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

03/7/2020 - 5/2022 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

5/2022 - nay Thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 5.000 cổ phần, chiếm 0,015% vốn điều lệ.
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Trình độ chuyên môn
Cử nhân Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 3.964.600 cổ phần, chiếm  

12,01% vốn điều lệ.

1994 - 2004
Công ty CP Điện tử - Ảnh màu Nha Trang  
lần lượt nhận các chức vụ: Kế toán Tổng hợp,  
Kế toán trưởng.

2004 - 01/2016 Kế toán Tổng hợp Công ty Yến sào Khánh Hòa.

02/2016 - 
09/11/2017

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ  
Công ty Yến sào Khánh Hòa kiêm Kế toán trưởng 
Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

11/2017 - 5/2018
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ 
Công ty Yến sào Khánh Hòa, 
thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

06/2018 - Nay
Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ Công ty  
TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa,  
thành viên HĐQT Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

• Ủy viên Ban Thường vụ.
• Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

Ông Lê Huỳnh Phụng
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
Phó Tổng Giám đốc thường trực

2002 - 2012
Tổ trưởng tổ cơ điện Nhà máy NGKCC 
Yến sào Diên Khánh.

2012 - 2015
Phó Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến 
sào Cam Thịnh.

2015 - 2017
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV NGK 
Sanest Khánh Hòa.

2017 - nay
Phó bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Cơ khí
 
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 3.984.900 cổ phần,  

chiếm 12,08% vốn điều lệ.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Xuân Anh
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 

Phó Tổng Giám đốc

4/2001 - 4/2007 Công ty Ajinomoto Việt Nam.

9/2007 - 4/2008 Công ty CPDL & TM Vinpearl.

5/2008 - 11/2009
Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH NN MTV 
Yến sào Khánh Hòa.

12/2009 - 4/2011
Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng Công 
ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

10/2011 - 01/2013
 Phó bộ phận kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng 
Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

02/2013 - 11/2019
Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH 
NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

12/2019 - 9/2020
Giám đốc Thị trường Hải Phòng Công ty TNHH 
NN MTV Yến sào Khánh Hòa.

10/2020 - 5/2022
 Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest 
Khánh Hòa.

5/2022 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 3.960.000 cổ phần,  

chiếm 12% vốn điều lệ.

Cử nhân Kinh tế

Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Võ Thị Liễu Nhi
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2005 - 2022 Kế toán Công ty Yến sào Khánh Hòa.

2016 - 11/2017
Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV NGK Sanna 
Khánh Hòa.

11/2017 - 3/2018
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần NGK Sanna 
Khánh Hòa.

2018 - nay
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần NGK 
Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh tế
 

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Bà Hoàng Thị Ân Vũ
Trưởng Ban Kiểm soát

2012 - 11/2017

Nhân viên kế toán Tài vụ Nhà máy NGKCC 
Yến sào Cam Thịnh, Công ty TNHH MTV 
NGK Sanest Khánh Hòa, Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

11/2017 - nay
Kiểm soát viên Công ty CP NGK Sanest 
Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn

Cao đẳng Kế toán 
Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 2.400 cổ phần, chiếm 

0,007% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Minh Quân
Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Huỳnh Thị Trần Lê
Thành viên Ban Kiểm soát

2003 - 5/2004
Kế toán Công ty TNHH XD Xuân 
Bích.

6/2004 - 3/2010
Kế toán Tổng hợp Công ty Liên 
Doanh Chế tạo Khuôn mẫu Việt Nam 
Đan Mạch.

8/2010 - 4/2022
Nhân viên Kế toán Công ty Yến sào 
Khánh Hòa.

6/2020 - nay
Thành viên BKS Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

5/2022 - nay
Phó phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty 
Yến sào Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác 

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 0 cổ phần, 

chiếm 0% vốn điều lệ.

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Phụ trách Kế toán Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào thuộc  
Công ty Yến sào Khánh Hòa.

BAN KIỂM SOÁT
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BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Hồng Vân

1987 - 1991
Kế toán Công ty Liên doanh Thủy sản 
Nha Trang

7/1991 - 01/2001
Chuyên viên phòng Khoa học, chuyên 
viên phòng Tổng hợp Công ty Yến 
sào Khánh Hòa

02/2001 - 01/2002
Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty 
Yến sào Khánh Hòa.

02/2002 - 10/2003
Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty 
Yến sào Khánh Hòa.

11/2003 - 12/2015
Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào 
thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.

01/2016 - 10/2017
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 
TNHH MTV NGK Sanest Khánh Hòa.

11/2017 - 01/2024
Tổng Giám đốc Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Kinh tế Thủy sản, Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
 

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 115.000 cổ phần,  

chiếm 0,35% vốn điều lệ.

Ông Trương Văn Trung
Phó Tổng Giám đốc

12/2003 - 11/2009
Nhân viên Kỹ thuật- Tổ Chiết rót Nhà 
máy NGKCC Yến sào Diên Khánh.

12/2009 - 10/2010
Tổ phó tổ Chiết rót, Nhà máy NGKCC 
Yến sào Diên Khánh.

11/2010 - 11/2012
Tổ trưởng tổ Đóng gói 2, Nhà máy 
NGKCC Yến sào Diên Khánh.

12/2012 - 6/2015
Tổ trưởng tổ Chiết rót, Nhà máy 
NGKCC Yến sào Cam Thịnh.

7/2015 - 4/2017
Phó Quản đốc xưởng, Nhà máy  
NGKCC Yến sào Cam Thịnh.

5/2017 - 5/2018
Quản đốc xưởng, Nhà máy NGKCC Yến 
sào Cam Thịnh, trực thuộc Công ty CP 
NGK Sanest Khánh Hòa.

6/2018 - 5/2019
Phó Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến 
sào Cam Thịnh, trực thuộc Công ty CP 
NGK Sanest Khánh Hòa.

6/2019 - 6/2022
Giám đốc Nhà máy NGKCC Yến sào 
Cam Thịnh, trực thuộc Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

7/2022 - nay
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có. 
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 8.800 cổ phần, chiếm   

0,03% vốn điều lệ.

1994 - 3/2007 Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.

4/2007 - 02/2012 Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh.

3/2012 - nay
Kế toán trưởng Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp)
 

Quá trình công tác

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 24.000 cổ phần,  

chiếm 0,07% vốn điều lệ.

Ông Lê Huỳnh Phụng Xem thông tin lý lịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Anh Xem thông tin lý lịch Hội đồng quản trị

Bà Ngô Thị Hương Liên
Kế toán trưởng
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NĂM 2023

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (Tiếp theo)

Stt Tiêu chí

2022 2023

Số lượng 
(người)

Tỷ trọng
 (%)

Số lượng 
(người)

Tỷ trọng
 (%)

I Theo trình độ lao động        946 100,00% 925 100,00%

1 Trình độ Đại học và trên Đại học           250 26,43% 249 26,92%

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp           269 28,44% 270 29,19%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
            

13 
1,37% 14 1,51%

4 Lao động phổ thông           414 43,76% 392 42,38%

II Theo tính chất hợp đồng lao động       946 100,00% 925 100,00%

1 Hợp đồng thời vụ             11 1,16% 2 0,22%

2 Hợp đồng có thời hạn 01 - 03 năm           208 21,99% 186 20,11%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn           727 76,85% 737 79,67%

III Theo giới tính        946 100,00% 925 100,00%

1 Nam           599 63,32% 593 64,10%

2 Nữ           347 36,68% 332 35,90%

Năm 2020 2021 2022 2023

Thu nhập bình quân của người lao động
(đồng/người/tháng) 

15.100.000 13.700.000 17.900.000 18.500.000

THU NHẬP BÌNH QUÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2023

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ, PHÚC LỢI

Trong nhiều năm qua, Lãnh đạo Công ty luôn quan 

tâm sâu sắc và đảm bảo tiền lương, thu nhập bình 

quân cho người lao động năm sau cao hơn năm 

trước. Năm 2023, thu nhập bình quân là 18.500.000 

đồng/người/tháng, khá cao trong bối cảnh kinh tế 

toàn cầu với nhiều biến động như một phần quà cảm 

ơn những nỗ lực, cống hiến của người lao động trong 

suốt một năm qua.

Năm 2023, Công ty tổ chức cho CB CNLĐ tham 

quan học tập trong và ngoài nước như: Trung Quốc, 

các tỉnh Miền Tây, Tây Nguyên, Miền Trung, Đà Lạt, 

Vinpearl Nha Trang... để người lao động có dịp tham 

quan, giải trí sau những đóng góp cho doanh nghiệp.

Hàng tháng, toàn thể CB CNLĐ đều được tặng quà 

sinh nhật. Các CB CNLĐ nữ được nhận phụ cấp 

trang điểm, hỗ trợ chi phí gửi trẻ hàng quý. 

Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy 

định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

cho người lao động ít nhất 1 lần, tất cả CB CNLĐ đều 

đạt tiêu chuẩn sức khỏe để làm việc.

Công ty có phòng y tế, có nhân viên y tế chuyên trách 

có chứng chỉ hành nghề và trang bị đầy đủ các dụng 

cụ thiết yếu phục vụ người lao động khi có sự cố xảy 

ra. Tủ thuốc y tế được đặt tại văn phòng, nhà bảo vệ, 

phòng điều hành sản xuất và nhà nghỉ giữa ca.

Định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức Hội nghị người 

lao động để triển khai các kế hoạch đề ra và thu thập 

ý kiến người lao động nhằm hoàn thiện bộ máy, củng 

cố quan hệ trong tập thể. 

Công ty có một không gian rất đẹp, khuôn viên và hệ 

thống cây xanh xung quanh Công ty được bố trí rất hợp 

lý. Bên cạnh việc trồng và chăm sóc cây xanh, Công ty 

còn chú trọng tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Đối với CB CNLĐ công tác từ 10 năm trở lên và có 

thành tích công tác tốt được Công ty tham gia Bảo hiểm 

nhân thọ, được bảo vệ sức khỏe trong quá trình công 

tác và sẽ hưởng một phần giá trị tích lũy khi đáo hạn 

Hợp đồng bảo hiểm. Đây là một chế độ đãi ngộ đặc biệt, 

tri ân người lao động đã đóng góp cho Công ty, món quà 

nhân văn mà Ban Lãnh đạo dành cho người lao động.

Ngoài ra, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm đến đời 

sống của CB CNLĐ, chế độ thăm ốm, tang chế, hiếu 

hỉ kịp thời, chu đáo. Công đoàn đã tổ chức thành công 

gian hàng không lợi nhuận theo chương trình “Phúc 

lợi đoàn viên” và xây dựng các “Gian hàng không lợi 

nhuận” với đầy đủ các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ 

Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa,  

cùng hàng trăm nhu yếu phẩm thiết yếu khác để phục 

vụ công nhân và người dân địa phương tại khuôn viên 

Công ty. Tất cả mặt hàng đều được Sanest Khánh Hòa 

hỗ trợ, cung cấp với mức giá không lợi nhuận, đảm bảo 

chất lượng, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với mọi nhu cầu 

sử dụng trong gia đình cũng như làm quà biếu tặng 

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới. Mục đích 

của chương trình nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho người lao 

động trong Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty Yến 

sào Khánh Hòa và bà con nhân dân tại khu vực xã Cam 

Thịnh Đông, TP. Cam Ranh có hoàn cảnh khó khăn 

trong việc mua sắm Tết. Tổng chi phí để tổ chức gian 

hàng không lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng.
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CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

Để giữ gìn và phát huy truyền thống Công ty, việc “lấy con 

người là trung tâm” được xác định là yếu tố quyết định vì con 

người là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa 

hiện đại hóa. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến các chính 

sách nhằm thúc đẩy lực lượng lao động gắn bó, đoàn kết 

hoàn thành hiệu quả sứ mệnh của Công ty.

Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch công tác đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực, đổi mới, bổ sung, ban hành Quy 

chế tuyển dụng và thu hút người lao động, có chế độ đãi ngộ 

thỏa đáng đối với các đối tượng có năng lực, có chính sách 

để thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học về 

công tác nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ và hợp tác nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn 

sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên mở các khóa đào tạo tay nghề cho công nhân 

mới tuyển dụng vào làm việc, để bố trí công việc phù hợp. 

Hàng quý, năm có đánh giá để xét tay nghề, bậc thợ trên cơ 

sở đó để xét nâng lương cho công nhân.

Trong năm qua, Công ty đã tạo điều kiện cho CB CNLĐ tham 

gia các lớp học bồi dưỡng về nghiệp vụ như: 

Chính sách tuyển dụng rõ ràng, minh bạch, không phân biệt.

Công ty chú trọng tìm kiếm nguồn nhân sự trình độ chuyên môn phù hợp với các chức danh công việc, 

sức khỏe tốt, tâm huyết với nghề.

Các CB CNLĐ thử việc đúng theo quy định, sau thời gian thử việc đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng lao 

động chính thức theo quy trình Công ty đã ban hành. Tất cả các chế độ liên quan người lao động được 

thực hiện theo đúng pháp luật lao động.

Trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, ngoài Ban Lãnh đạo, các phòng ban còn có Chi bộ, Công đoàn, 

Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ… Các tổ chức này đều có quy chế hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền giáo 

dục, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của CB CNLĐ góp phần tạo nên môi trường làm 

việc đoàn kết, hòa đồng, giúp người lao động an tâm công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Với phương châm: Đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty luôn tạo cơ hội cho CB 

CNLĐ ở mọi cấp bậc được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và trao cho mỗi nhân 

viên cơ hội phát triển trong công việc.

Tập huấn về tiền lương BHXH, những quy định mới nhất và xử lý tình huống doanh nghiệp, phòng ngừa 

và giải quyết tranh chấp lao động.

Tập huấn giới thiệu những nội dung cơ bản trong dự thảo Luật BHXH có tác động đến doanh nghiệp, 

người lao động và kế hoạch của doanh nghiệp để thích ứng những thay đổi đó. Lấy ý kiến doanh nghiệp 

về dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Tập huấn nâng cao năng lực và Kỹ năng quản lý cấp trung chuyên nghiệp.

Huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho tổ Bảo vệ.

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu.

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH.

Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn BRCGS.

Tạo điều kiện cho tổ Cây xanh được đào tạo về phòng chống mối và diệt trừ côn trùng, động vật gây hại.

Đào tạo chứng nhận Halal.

Tập huấn kỹ năng xử lý tai nạn lao động. 

Huấn luyện kỹ năng An toàn hóa chất.

Tuyên truyền toàn bộ CB CNLĐ phòng chống ma túy.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (Tiếp theo)

CHÍNH SÁCH AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Công tác an toàn lao động là một trong những tiêu chí rất quan trọng và tiên quyết trong hoạt động của Công ty CP 

NGK Sanest Khánh Hòa. Với tiêu chí đó, Công ty luôn có kế hoạch thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, 

loại trừ các mối nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn cho người và thiệt hại về tài sản.

Quản lý an toàn lao động tại Công ty gồm 03 mục tiêu chính:

Tạo ra  
môi trường

an toàn

Tạo ra ý thức về 

an toàn lao động 

trong CB CNLĐ

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa luôn đáp ứng và tuân thủ nghiêm túc các 

điều kiện an toàn trong sản xuất nhằm tránh và đảm bảo không xảy ra các rủi ro và nguy hiểm khi sản xuất như sau: 

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Hàng năm thực hiện kiểm tra kiến thức chuyên môn về vận hành thiết bị để có kế hoạch đào tạo nâng cao 

tay nghề.

Thực hiện đào tạo An toàn vệ sinh lao động, tập huấn sơ cấp cứu, diễn tập ứng phó các tình huống khẩn 

cấp hàng năm.

Lực lượng An toàn viên, cán bộ chuyên trách AT VSLĐ tăng cường kiểm tra công tác an toàn lao động tại 

các phòng ban, vị trí sản xuất.

Hàng tháng các phòng/ban phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công ty. Hàng năm xây dựng kế hoạch, 

biện pháp ATVSLĐ.

Thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm và 6 tháng để lập hồ sơ theo dõi sức khỏe CB CNLĐ và phát 

hiện bệnh nghề nghiệp.

Tạo ra  
hiệu quả  
công việc
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Do nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty triển khai các dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy 

trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể như sau:

DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ VĂN PHÒNG 2NHÀ VĂN PHÒNG 2

• Tên nhà đầu tư: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

• Hình thức đầu tư: Cải tạo, thay đổi công năng từ công trình hiện có 

• Mục tiêu đầu tư: phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, làm việc của CB CNLĐ

• Quy mô dự án: Xây dựng văn phòng làm việc gồm 2 hạng mục: Nhà văn phòng 

2 Khu 1 và Nhà văn phòng 2 Khu 2

• Địa điểm thực hiện dự án: Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa

• Tổng mức đầu tư dự án: 14.850.265.000 đồng 

• Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Tháng 4/2022 - Tháng 12/2023         

DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN ĐẦU TƯ

XƯỞNG CƠ KHÍXƯỞNG CƠ KHÍ

• Tên nhà đầu tư: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

• Hình thức đầu tư: Xây mới

• Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh cần mở rộng 
thêm xưởng cơ khí

• Quy mô dự án: Nhà cấp 4, 1 tầng, rộng 210m²

• Địa điểm thực hiện dự án: Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa

• Tổng mức đầu tư dự án: 736.552.000 đồng

• Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Tháng 02/2022 - Tháng 10/2023         
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐẶC SẢN YẾN SÀONHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐẶC SẢN YẾN SÀO

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

60 tỷ đồng
CÔNG SUẤT THIẾT KẾ

1.000.000
Sản phẩm/năm

DỰ ÁN ĐẦU TƯDỰ ÁN ĐẦU TƯ

HỆ THỐNG NHÀ YẾN LIÊN DOANH LIÊN KẾTHỆ THỐNG NHÀ YẾN LIÊN DOANH LIÊN KẾT  

• Tên nhà đầu tư: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa

• Hình thức đầu tư: Xây mới

• Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất  
kinh doanh

• Quy mô dự án: Lựa chọn mô hình xây dựng nhà Yến phù hợp với từng 
vùng miền

• Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Tây Nguyên

• Tổng mức đầu tư dự án: 3.556.740.496 đồng

• Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Tháng 12/2022 - Tháng 12/2023         

• Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa

• Hình thức đầu tư: Xây mới

• Mục tiêu đầu tư: Sản xuất và cung ứng nguyên liệu Yến sào, sản phẩm Nước 
Yến bổ dưỡng sức khỏe, các sản phẩm làm đẹp từ Yến sào để cung cấp thị 
trường trong nước và xuất khẩu, kho lưu trữ hàng hóa

• Quy mô dự án: Nhà văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho chứa hàng, dây chuyền 
sản xuất, máy móc thiết bị và các hạng mục phụ trợ phục vụ dự án

• Địa điểm thực hiện dự án: Lô 10, Cụm Công nghiệp VCN Diên Phú, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

• Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - Năm 2024         

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

6564

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



Hoạt động kinh doanh của 02 Công ty con phát triển ổn định, có hiệu quả đã góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất của 

Sanest Khánh Hòa với kết quả đạt được như sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH MTV Sanest 
Khánh Hòa

• Hệ thống cửa hàng Svmart đã hoạt động rất hiệu quả với đầy đủ, đa dạng các mặt hàng từ bình dân đến cao 
cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng 
vào các ngày lễ lớn, ngày thành lập Công ty... thu hút được sự quan tâm, mua sắm của khách địa phương 
và du lịch, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.

• Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, Công ty đã trang bị 01 xe phục vụ đưa đón CB CNLĐ.

• Khối sản xuất đảm bảo nghiêm ngặt AT VSTP, theo dõi chặt chẽ định mức, góp phần nâng cao sản lượng, 
tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cho Công ty.

• Thực hiện các sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý 
nguyên liệu thô giúp tăng gấp đôi năng suất, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao năng suất tỷ lệ định mức 
thu hồi.

• Đang triển khai xây dựng Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào, khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành 
năm 2024 để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

• Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa: Lợi nhuận trước thuế: 15,63 tỷ đồng vượt 23% cùng kỳ năm trước, 
đóng góp vào lợi nhuận chung của hệ thống SKH. 

Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

Tổng tài sản  88.972  118.995 134%

Doanh thu thuần  347.561  382.215 110%

Giá vốn hàng bán  299.376  339.608 113%

Doanh thu hoạt động tài chính  10  9 90%

Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính  35.488  27.018 76%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  12.707  15.598 123%

Lợi nhuận khác  53  36 68%

Lợi nhuận trước thuế  12.760  15.633 123%

Lợi nhuận sau thuế  10.208  12.507 123%

Công ty TNHH MTV Chế biến 
đặc sản Yến sào

Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

Tổng tài sản  53.633 102.361 191%

Doanh thu thuần  72.684  213.368 294%

Giá vốn hàng bán  60.846  190.309 313%

Doanh thu hoạt động tài chính  2  26 1.300%

Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính  3.697  10.502 284%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  8.143  12.584 155%

Lợi nhuận khác  -    2 -

Lợi nhuận trước thuế  8.143  12.587 155%

Lợi nhuận sau thuế  6.514  10.069 155%

Đơn vị tính: Triệu đồng Đơn vị tính: Triệu đồng

• Được thành lập cuối tháng 8/2022. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của đội ngũ quản lý đã công tác lâu năm tại 
Công ty mẹ, cũng như chiến lược kinh doanh đúng đắn, trong thời gian qua Công ty phát triển thị trường các 
dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest để đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển ổn định. Bên cạnh 
đó đã khảo sát và nghiên cứu đề xuất thực hiện các Nhà yến, chủ động nguồn nguyên liệu.

• Công ty TNHH MTV Chế biến đặc sản Yến sào: Mới thành lập nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 12,59 tỷ đồng 
vượt 55% cùng kỳ năm trước, góp phần lớn vào lợi nhuận chung của hệ thống SKH.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH THU THUẦN VÀ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP GIAI ĐOẠN 2022 - 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023

Doanh thu 1.812.366 1.900.050

Lợi nhuận gộp 411.309 487.922

Biên lợi nhuận gộp (%) 22,69% 25,68%

Mặc dù vào đầu năm 2023, Công ty phải chịu ảnh hưởng từ việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu 

dẫn đến sức mua giảm, nhưng đến cuối năm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn biểu 

hiện sự tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt, doanh thu thuần năm 2023 của SKH tăng 4,84% so với năm 2022 và lợi nhuận gộp tăng 

18,63% so với năm 2022. Sau khoảng thời gian đại dịch, nhu cầu tiêu dùng của người dân đã có 

nhiều thay đổi trong thời gian qua, tập trung vào các sản phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống, thực 

phẩm sạch và các sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe Điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 

nước giải khát chuyên cung cấp các sản phẩm này, đặc biệt là SKH. Ngoài ra, trong năm 2023, 

thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thị trường 

nước giải khát. Hơn nữa, SKH cũng có những nỗ lực để cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh. Cụ thể là Công ty đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cho ra đời những 

sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu 

sang các thị trường nước ngoài.

Biên lợi nhuận gộp của SKH tăng trưởng mạnh trong 02 năm 2022-2023. Năm 2023, biên lợi nhuận 

gộp tăng 2,98% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp của SKH tăng mạnh trong giai đoạn này là 

một tín hiệu tích cực, cho thấy Công ty đang có hiệu quả sản xuất, kinh doanh tốt.

DOANH THU THUẦN VÀ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP GIAI ĐOẠN 2022 - 2023

Chỉ tiêu Đvt 2022 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán ngắn hạn lần 1,55 1,49

Khả năng thanh toán nhanh lần 0,26 0,86

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 49,25 54,48

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 97,05 119,69

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 4,06 3,34

Vòng quay tổng tài sản vòng 2,43 2,14

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 5,18 5,39

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 23,01 24,05

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) % 12,61 11,53

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần % 6,43 6,76



CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn 

của Công ty giảm từ 1,55 lần xuống 

1,49 lần vì phục vụ cho nhu cầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh và đầu tư 

các dự án cấp thiết nên đã thực hiện 

các khoản vay ngắn hạn… Mục tiêu 

của khoản vay này là để bổ sung vốn 

lưu động phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, cũng là chia sẻ khó khăn 

đối với các nhà phân phối trước tình 

hình kinh tế khó khăn. Mặc dù chỉ tiêu 

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Trong năm 2023, hệ số nợ/tổng tài sản 

tăng từ 49,25% lên 54,48% và hệ số 

nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 97,05% lên 

119,69%. Sự gia tăng này do tài trợ vay 

từ các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo 

hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán 

các chi phí đầu tư của dự án xây dựng 

Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào và 

dự án đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng 2 

tại Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến 

sào. Đồng thời, Công ty dùng nguồn vay 

này giảm so với năm 2022, nhưng vẫn duy trì ở mức độ >1, cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định và 

an toàn.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh đã tăng từ 0,26 lần lên 0,86 lần. Sự gia tăng này cho thấy khả năng thanh toán 

các khoản nợ ngắn hạn của Công ty bằng các tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng đã 

được cải thiện đáng kể. Khoản tiền và tương đương tiền năm 2023 tăng hơn năm 2022 gần 126 tỷ, sự tính toán và 

quản trị tốt dự trữ hàng tồn kho nên cuối năm 2023, trị giá hàng tồn kho đã giảm gần 200 tỷ. Vì vậy, chỉ số khả năng 

thanh toán nhanh đã được cải thiện rõ rệt, cho thấy Công ty có khả năng quản lý hiệu quả tài chính ngắn hạn, có thể 

chuyển đổi tài sản thành tiền mặt khi cần thiết, giúp đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách linh hoạt 

và hiệu quả.

để đáp nhu cầu vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong cơ cấu nợ phải trả, các khoản nợ 

này chủ yếu đều là nợ ngắn hạn, chưa đến hạn thanh toán và Công ty hoàn toàn có đủ khả năng để thanh toán khi 

tới hạn.

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng khá cao nhưng quan trọng nhất là quản lý cơ cấu và quy mô 

của nợ, đặc biệt là trong việc đảm bảo khả năng thanh toán. Do đó, tính đến hiện tại, cơ cấu vốn của Công ty vẫn 

được duy trì và sử dụng một cách hiệu quả. Việc tăng cường vốn thông qua các khoản vay dài hạn để hỗ trợ các dự 

án đầu tư chiến lược cũng như vay ngắn hạn để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là những quyết 

định có tính chiến lược, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

Đơn vị tính: Lần Đơn vị tính: %

Hệ số thanh 
toán ngắn hạn

1,55

1,49

0,26

0,86

Hệ số thanh 
toán nhanh Hệ số nợ/tổng 

tài sản

49,25%
54,48%

97,05%

119,69%

Hệ số nợ/vốn 
chủ sở hữu

2022

2023 2023

2022
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Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 giảm 

từ 4,06 vòng xuống 3,34 vòng, giảm 0,73 

vòng. Dù rằng trị giá hàng tồn kho cuối năm 

2023 đã giảm đáng kể 200 tỷ, nhưng bình 

quân giá trị tồn trong năm 2023 vẫn cao 

hơn năm 2022 (hơn 77 tỷ đồng). Nguyên 

nhân chính là do lượng tiêu thụ sản phẩm 

của khách hàng không cao, trong khi số 

nguyên vật liệu chính cần phải ưu tiên dự 

trữ trở nên bị tồn kho cao, làm gia tăng giá 

trị hàng tồn kho bình quân. Vấn đề về hàng 

Đơn vị tính: %

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Thị trường hàng hóa trong năm 2023 đối mặt với nhiều biến động và ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế, chính trị, xã 

hội nhưng chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 tăng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt 102.501 triệu đồng so 

với năm 2022 chỉ đạt 93,8 triệu đồng. Sự thành công này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, khả năng tận 

dụng lợi thế đặc trưng của ngành và linh hoạt trong việc nắm bắt thời cơ.

Các chỉ tiêu quan trọng như hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và hệ số lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh/doanh thu thuần cũng đều tăng hơn so với cùng kỳ, lần lượt tăng 1,04% và 0,33%. Điều này chứng 

tỏ Công ty đã có chiến lược hiệu quả trong việc tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì sự ổn định trong quá trình kinh doanh. 

Bên cạnh đó, sự giảm nhẹ của ROA (hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) có thể giải thích trong năm 2023 tốc độ 

tăng tổng tài sản bình quân 19,45% nhanh hơn tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế 9,2%. Đó là kết quả của việc Công ty 

tăng cường đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động để mở rộng sản xuất và kinh doanh. Mặc dù ROA giảm 

nhẹ 1,1% nhưng sự tăng trưởng của ROE và hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần vẫn là dấu 

hiệu tích cực, cho thấy Công ty vẫn duy trì được sự hiệu quả trong quá trình quản lý vốn .

Trong năm, Công ty đã đẩy mạnh các chiến dịch phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm và đầu tư vào thiết kế 

đa dạng của bao bì và mẫu mã sản phẩm giúp Công ty quảng bá sản phẩm, nâng cao doanh số, thương hiệu và thị 

phần. Sự đổi mới không ngừng thông qua việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng là yếu tố quan trọng giúp 

Công ty phát triển trong tương lai.

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Đơn vị tính: Vòng

giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình bán hàng của Công ty. Để giải 

quyết tình hình này, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như triển khai chương trình kích cầu trên các kênh bán 

hàng, cả truyền thống và hiện đại. Công ty liên tục theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý tình 

hình hàng nhái, hàng giả, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm trên thị trường, giữ vững thị phần của Công ty .

Vòng quay tài sản năm 2023 giảm từ 2,43 vòng xuống 2,14 vòng, giảm 0,3 vòng. Nguyên nhân chính là do năm 2023, 

một số dự án đang còn thi công chưa đi vào hoạt động. Trong tương lai gần, Công ty tăng cường đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các dự án đầu tư, nhanh chóng đưa vào hoạt động góp phần gia tăng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, 

cải thiện vòng quay tài sản và tăng khả năng sinh lời. 

Vòng quay 
hàng tồn kho

4,06

2,43
2,14

3,34

Vòng quay 
tổng tài sản

6,43

12,61

23,01

5,18 6,76
11,53 

24,05

5,39

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/ Doanh thu thuần

ROAROEROS

2023

2022

2023

2022
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

Cổ đông Nhà nước 1 16.850.000 51,06

Cổ đông lớn

Trong nước 1 3.300.000 10

Nước ngoài

Cổ đông trong nước

Cá nhân 856 10.948.940 33,18

Tổ chức 7 1.890.660 5,73

Cổ đông nước ngoài

Cá nhân 4 4.300 0,01

Tổ chức 1 6.100 0,02

Cổ phiếu quỹ  -  - -

Tổng cộng 870 33.000.000 100

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 20%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

(Tính tại ngày 05/5/2023)

Số lượng cổ phiếu 
đã phát hành và đang 
lưu hành

33.000.000
cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu 
chuyển nhượng tự do

Số lượng cổ phiếu quỹ

1

2

3

0 cổ phiếu

33.000.000
cổ phiếu 
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong Giấy phép môi trường đã được phê 
duyệt. Cụ thể, Công ty đã đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải có công suất 600 m3/
ngày đêm, nhằm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất và sinh 
hoạt. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó được đưa qua 
hệ thống Hồ sinh học. Hệ thống này không chỉ giúp cải thiện chất lượng nước thải sau xử 
lý mà còn thể hiện sự chú trọng đối với các biện pháp xử lý môi trường.

Đặc biệt, nước thải sau xử lý được tận dụng lại để tưới cây, thể hiện cam kết của Công ty 
trong việc tái sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Điều này không chỉ giúp giảm lượng nước 
thải xả thải ra môi trường mà còn góp phần vào việc thực hiện một quy trình sản xuất sạch 
sẽ và bền vững. Những nỗ lực này của Công ty không chỉ tuân thủ quy định pháp luật mà 
còn thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Yến sào thiên nhiên là nguyên liệu chính dùng trong sản xuất sản phẩm của Công ty, được 
cung cấp từ Công ty Yến sào Khánh Hòa, các đơn vị trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa và 
đơn vị hợp tác bảo tồn quần thể chim yến, quản lý khai thác tại các đảo, phát triển hệ thống 
Nhà yến trong tương lai, chủ động các nguồn cung dự phòng đảm bảo cho sản xuất không 
bị gián đoạn. Nguyên liệu được xử lý qua khâu loại bỏ toàn bộ tạp chất và tiệt trùng để đảm 
bảo đưa vào sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Để tối ưu và nâng cao giá 
trị sản phẩm, Sanest Khánh Hòa đã tích cực trong việc kết hợp bí quyết cổ truyền và ứng 
dụng khoa học công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất nhằm mang đến cho khách hàng 
các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất đáp ứng các yêu cầu khách hàng trong thời đại mới.

Tất cả các phụ gia thực phẩm và nguyên liệu khác cũng được Công ty chú ý đến nguồn gốc 
xuất xứ, có nhãn mác rõ ràng và trải qua quá trình kiểm tra chất lượng theo quy định ngành 
hàng. Điều này làm tăng tính minh bạch và đảm bảo rằng các thành phần được sử dụng 
trong sản xuất đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Cam kết này không chỉ 
nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tăng cường uy tín và lòng tin của khách hàng đối 
với thương hiệu.
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa luôn nhận thức rõ tiết kiệm 
và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng là cách tiết kiệm chi phí, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, 
Sanest Khánh Hòa thực hiện những biện pháp phù hợp với bối 
cảnh và hoạt động của Công ty:

- Sử dụng tiết kiệm: Công ty hạn chế năng lượng hao phí 
trong quá trình sử dụng bằng cách xác định và giảm thiểu các lỗ 
hỏng và nguồn lãng phí năng lượng trong quá trình vận hành.

- Không ngừng cải tiến, tối ưu hóa quá trình sản xuất giúp sử 
dụng năng lượng hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc áp dụng 
công nghệ mới, tối ưu hóa thiết bị và quản lý tốt hơn quy trình 
sản xuất.

Điện năng là năng lượng sử dụng chủ yếu tại Công ty. Trong 
năm 2023, Công ty đã tiêu thụ khoảng hơn 2,7triệu Kw để phục 
vụ cho hoạt động sản xuất. Để tiết kiệm năng lượng hiệu quả, 
Công ty áp dụng một số biện pháp: 

 Theo dõi điện năng hàng tháng tại từng khu vực trong Công 
ty để nắm bắt kịp thời biến động năng lượng và có những điều 
chỉnh giúp tiết kiệm điện.

 Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng hoặc 
hết giờ làm việc.

 Công ty quản lý và điều chỉnh hệ thống chiếu sáng sao cho 
phù hợp với từng khu vực. Sử dụng đèn LED hiệu quả và áp 
dụng các biện pháp chiếu sáng thông minh để hạn chế năng 
lượng tiêu thụ.

TIÊU THỤ NƯỚC

Công ty chủ động ký hợp đồng dài hạn và có sự cam kết hỗ trợ 
từ các đơn vị cung cấp nước… Nguồn nước máy cấp từ các 
đơn vị được Công ty tiếp tục đưa qua các hệ thống xử lý nước 
trước khi cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty đã và đang 
thực hiện một số biện pháp để sử dụng nguồn nước một cách 
hiệu quả, không gây lãng phí bao gồm:

• Kiểm tra và khắc phục những vị trí rò rỉ trong hệ thống cấp 
nước của Công ty để tránh tình trạng lãng phí nước không 
cần thiết.

• Trồng các loại cây xanh chịu hạn, ít hao phí nước nhưng 
vẫn đảm bảo thảm xanh cho Công ty.

• Thu hồi toàn bộ nước ngưng, cấp cho lò hơi sử dụng.

• Tận dụng hơn 81.000 m3 nước thải sau xử lý để tưới cây.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp xanh trong tương lai. Đặt môi 
trường làm trung tâm của các hoạt động kinh doanh, Công ty đã tạo ra sự liên kết chặt 
chẽ giữa các kế hoạch môi trường với phát triển kinh doanh.

Tuân thủ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hạn chế và phân loại rác thải, 
đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải, chuyển đổi từ đèn Neon sang đèn 
Led, sử dụng dầu DO, sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ cho công tác bảo vệ. 
Nghiên cứu dài hạn sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường theo xu hướng sản 
xuất bền vững. 

Định kỳ lập kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố nước thải không đạt, ứng phó 
sự cố rò rỉ hóa chất với tần suất 01 lần/năm. 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 
động sản xuất theo Giấy phép môi trường số 2520/GPMT-UBND được UBND tỉnh 
Khánh Hòa cấp ngày 09/9/2022 và các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020. 

Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ theo Giấy phép môi 
trường với tần suất 03 tháng/lần đối với nước thải và khí thải, 6 tháng/lần đối với 
nước dưới đất. Công tác quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện bởi Trung tâm 
Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Khánh Hòa (mã số VIMCERT 107). Kết 
quả quan trắc môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia. 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ (nước thải, khí thải, nước dưới đất) đều nằm 
trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Hàng năm, Công ty đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau, cử cán bộ 
tham gia các khóa tập huấn về môi trường, phát động các cuộc thi bảo vệ môi trường 
giúp CB CNLĐ có ý thức, thái độ và trách nhiệm đúng đắn với môi trường. 
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG
Sanest Khánh Hòa không chỉ tuân thủ nghiêm các quy 
định pháp luật mà còn đặt trách nhiệm kiểm soát tác 
động môi trường lên xã hội vào tâm điểm của hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Công ty thực hiện những 
hoạt động xã hội thiết thực nhằm giảm thiểu tác động 
đến môi trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực sau:

Công ty tập trung vào quản lý và xử lý chất thải, áp dụng 
các biện pháp tốt nhất trong quản lý, xử lý chất thải 
bằng cách phân loại và xử lý chất thải hiệu quả, theo 
quy định. Đặc biệt, đối với nước thải, Công ty đã đầu tư 
xây dựng Hồ sinh học và Hệ thống xử lý nước thải với 
công suất 600 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý phục 
vụ cho việc tưới cây, không thải ra môi trường.

Giảm thiểu tác động môi trường không khí: Công ty sử 
dụng dầu Diesel Oil (DO) cho lò hơi với công nghệ đốt 
tiên tiến và thân thiện với môi trường. Khí thải trước khi 

được xả ra môi trường luôn đạt chuẩn cột B theo QCVN 
19:2009/BTNMT. Đối với bụi và khí thải từ hoạt động 
vận chuyển, Công ty thường xuyên bảo trì và thay thế 
phương tiện không đảm bảo kỹ thuật. Tuyến đường đi 
được trải nhựa và thường xuyên quét dọn, trồng cây 
xanh xung quanh Nhà máy để hạn chế bụi phát tán từ 
mặt đất và đảm bảo điều hòa khí hậu.

Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung: Công ty sử 
dụng máy móc và thiết bị hiện đại, có đặc điểm ít tiếng 
ồn và rung động. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng máy 
móc được thực hiện thường xuyên để đảm bảo sự hoạt 
động ổn định và tránh tình trạng mòn, hư hỏng. Những 
biện pháp này nhằm giảm thiểu tác động gây ồn ào 
và độ rung động đến môi trường xung quanh, tạo môi 
trường thân thiện an toàn đối với nhân dân địa phương.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH 
Không có

• Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa 
xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 
những chiến lược quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm 
và cấp thiết để tăng năng suất, chất lượng và hiệu 
quả là yếu tố rất quan trọng để đưa Công ty phát 
triển bền vững. Công ty luôn coi trọng khả năng 
và năng lực của CB CNLĐ, tạo điều kiện tối đa để 
CB CNLĐ có thể phát huy trình độ chuyên môn, kỹ 
năng lao động của mình.

• Người lao động tại Công ty được hưởng các quyền 
lợi theo Bộ luật Lao động năm 2019. Bên cạnh đó, 
các chính sách, chế độ đãi ngộ tại Công ty bao gồm: 
Lương, thưởng và phúc lợi được thụ hưởng cùng 
môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đoàn kết, tạo 
nhiều cơ hội thăng tiến cho bất cứ nhân viên nào 
gắn bó với Công ty. 

• Công ty luôn ý thức rằng mong muốn được phát 
triển nâng cao kiến thức của người lao động là tự 
nhiên và tất yếu, vì vậy Lãnh đạo Công ty luôn tạo 
điều kiện hỗ trợ về thời gian, kinh phí để CB CNLĐ 
có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn ng-
hiệp vụ và các lĩnh vực khác nhằm phục vụ tốt cho 
công việc: Nâng cao trình độ lý luận chính trị, cao 
học, đại học văn bằng 2, liên thông lên đại học, 
quản lý kinh tế, tham gia các lớp tập huấn chuyên 
môn, vi tính, ngoại ngữ...

• Các yếu tố của môi trường lao động, đặt biệt các 
yếu tố liên quan đến nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn… 

luôn Công ty được quan tâm cải tạo nhằm đảm bảo 
môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. 

• Công ty trang bị đầy đủ các dụng cụ y tế thiết yếu, 
có phòng y tế, nhân viên y tế chuyên trách. Tủ thuốc 
y tế được trang bị đầy đủ tại các vị trí có người lao 
động làm việc. 

• Toàn bộ CB CNLĐ Công ty được đưa đón đi làm 
bằng xe ô tô chất lượng cao. Nhà ăn ca của Công 
ty phục vụ 3 ca với công suất 500 suất ăn/lần đảm 
bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Công ty xây dựng 
nhà nghỉ giữa ca với đầy đủ các trang thiết bị thiết 
yếu, có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, các 
dụng cụ thể dục thể thao. Ngoài ra, còn lắp đặt wifi, 
máy nước nóng, máy điều hòa phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt của CB CNLĐ.

• Hàng tháng, tổ chức tặng quà sinh nhật cho CB 
CNLĐ, tăng giá trị bữa ăn ca, tăng phụ cấp ca đêm, 
tăng mức phụ cấp thông tin liên lạc, xăng xe... Hàng 
năm, Công ty tổ chức trao thưởng cho con của CB 
CNLĐ đạt thành tích học tập tốt trong năm học, tặng 
quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung 
thu, giúp đỡ và kêu gọi quyên góp hỗ trợ đối với 
các gia đình người lao động đang gặp khó khăn. 
Hiện nay, Công ty là một trong những doanh nghiệp 
đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa triển khai mua bảo hiểm 
nhân thọ cho người lao động có thâm niên công tác 
với giá trị 10 triệu/người/năm, với thời hạn 10 năm. 

• Người lao động đối với Công ty không chỉ là đối tượng tạo ra sản phẩm, doanh thu mà còn là “Đại sứ thương 
hiệu”, vì là đối tượng hiểu rõ sản phẩm nhất, là những khách hàng trung thành nhất, lan tỏa những giá trị cao 
quý của ngành nghề, bảo vệ thương hiệu và phát triển sản phẩm đến những người thân quen, gia đình... 

• Với môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần và quyền lợi, chính sách luôn đảm 
bảo tốt nhất, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa làm cho người lao động luôn cảm thấy thật 
sự hài lòng, là nơi làm việc lý tưởng để người lao động cùng đồng hành gắn bó.
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03
01. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

02. Tình hình tài chính

03. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức,  

chính sách, quản lý

04. Kế hoạch phát triển trong tương lai

05. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc  

đối với ý kiến kiểm toán

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu KH 2023 TH năm 
2022

TH năm 
2023

% so với 
cùng kỳ

% so với kế 
hoạch

Doanh thu 1.900.000 1.812.366 1.900.050 104,84% 100,00%

Lợi nhuận trước thuế 128.000 117.327 129.010 109,96% 100,79%

Lợi nhuận sau thuế 102.400 93.861 102.501 109,20% 100,10%
NGUYÊN NHÂN ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Tuy nền kinh tế trong nước có sự suy giảm rõ rệt nhưng nhìn chung, tình hình kinh doanh của 
Công ty trong năm 2023 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động 
trong việc rà soát và đánh giá rủi ro của nền kinh tế thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp linh 
hoạt nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính.

Kết quả doanh thu của Công ty trong năm 2023 tăng 4,84% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch 
ĐHĐCĐ đề ra, đây là một thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, 
biến động. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 102,5 tỷ 
đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, cho thấy Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả 
trong hoạt động kinh doanh. Đảm bảo cổ tức hàng năm ổn định, thực hiện đầy đủ quyền lợi 
cho cổ đông theo quy định.

• Sự quản lý điều hành linh hoạt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với quyết tâm, nỗ 
lực của toàn thể CB CNLĐ đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng ổn định của hoạt động 
kinh doanh trong năm 2023. Bên cạnh đó, những cơ hội kinh doanh đến trong dịp lễ Tết cuối 
năm đã góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt được sự tăng trưởng ổn định.

• Công ty duy trì sự chú trọng quản trị nhân sự, việc bố trí lao động phù hợp từng vị trí giúp tạo 
điều kiện cho người lao động làm việc đúng chuyên môn, sở trường, phát huy khả năng sáng 
tạo và thúc đẩy cải tiến năng suất, ổn định chất lượng, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động trong sản xuất kinh doanh, đàm phán với các 
nhà cung cấp bao bì nguyên vật liệu nhằm giữ giá thành ổn định cũng là một điểm đáng chú ý.

• Trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, Công ty đã triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả, 
bao gồm đưa sản phẩm vào các kênh bán hàng truyền thống và siêu thị, mở rộng thị trường vào 
các ngành như nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Các chiến dịch tiếp thị và bán hàng 
trực tiếp được tăng cường để xây dựng lại hệ thống khách hàng và tăng độ bao phủ.

• Công ty nâng cao hiệu quả các chương trình quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tăng sự nhận 
diện thương hiệu và giảm sự nhầm lẫn với các đối thủ cạnh tranh. Các chiến lược marketing 
như tăng cường quảng bá hình ảnh trực tuyến, đa dạng các video về sản phẩm Sanest trong 
nước, giới thiệu thương hiệu Sanest tại các sự kiện lớn, trên các phương tiện truyền thông 
Facebook, Youtube, Instagram, Website... cũng được tập trung triển khai để phục vụ việc thiết 
lập mục tiêu và lên kế hoạch rõ ràng cho việc theo dõi và tăng trưởng doanh thu. Đây là kênh 
bán hàng theo xu thế hiện nay và Công ty đang đầu tư mạnh vào phân khúc khách hàng này để 
thúc đẩy doanh số và nâng cao hiệu quả.

• Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cũng được đầu tư liên tục để tạo ra những dòng sản 
phẩm bổ dưỡng, xây dựng thương hiệu Sanest Khánh Hòa , SK phát triển bền 
vững, đảm bảo mục tiêu chiến lược dài hạn của Công ty.

• Ngoài ra, Công ty thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo và hội nghị xuất khẩu 
để mở rộng thị trường cũng như bảo vệ thương hiệu trước các nhãn hàng cạnh tranh không 
lành mạnh, đánh cắp thương hiệu.
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THUẬN LỢI
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, Công ty đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng 
linh hoạt, tăng cường hỗ trợ hệ thống nhà phân phối và đẩy mạnh các kênh bán hàng để kích thích tiêu thụ.

Sự ổn định về chất lượng sản phẩm đã hỗ trợ đắc lực, mang tính quyết định cho phát triển thị trường và xây dựng 
thương hiệu Sanest Yến sào Khánh Hòa ngày càng bền vững.

Đội ngũ CB CNLĐ là những người có chuyên môn cao và tâm huyết, đoàn kết và sáng tạo vào công việc. Việc đầu 
tư vào máy móc hiện đại và hệ thống kinh doanh phủ sóng khắp 63 tỉnh thành chứng tỏ sự cam kết của Công ty đối 
với sự hiện đại hóa và mở rộng quy mô sản xuất.

Nước Yến sào Sanest Khánh Hòa không chỉ đa dạng về sản phẩm mà còn mang lại nhiều lựa chọn về sản phẩm và 
hình thức, từ sản phẩm phổ thông cho người lớn đến sản phẩm dành cho trẻ em. Sự chăm sóc đặc biệt cho người 
có thu nhập thấp và những sản phẩm cao cấp làm quà tặng chứng minh sự quan tâm đến nhiều đối tượng khách 
hàng của Công ty.

Chất lượng sản phẩm vượt trội đã giúp Sanest Yến sào Khánh Hòa duy trì sự ưu việt so với đối thủ cạnh tranh, đồng 
thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố thương hiệu bền vững của Công ty.

Trong năm 2023, Chính phủ đã quyết liệt trong việc đưa ra nhiều giải pháp 
nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và duy trì ổn định kinh tế 
vĩ mô. Các biện pháp tích cực bao gồm giảm lãi suất cho vay, ổn định thị 
trường ngoại hối, triển khai gói tín dụng hỗ trợ các ngành và lĩnh vực quan 
trọng. Việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% từ tháng 7/2023 
cũng đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhờ những 
chính sách này, kinh tế Việt Nam đã trải qua sự phục hồi trong năm qua, 
với sự ổn định của kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Môi trường đầu tư 
và kinh doanh cũng được cải thiện, đóng góp tích cực cho quá trình phục 
hồi và phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội.

Uy tín thương hiệu của Sanest Yến sào Khánh Hòa đã được khẳng định 
trong suốt hơn 20 năm, với hệ thống phân phối rộng khắp và sự hiện diện 
mạnh mẽ trên cả các kênh truyền thống, hiện đại và thương mại điện tử. 
Điều này giúp Công ty dễ dàng tiếp cận thị trường và khách hàng tiềm 
năng, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

8786

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

KHÓ KHĂN

Năm 2023, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới phải 
đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tình trạng chi 
tiêu của người tiêu dùng giảm sâu tại các thị trường. 
Sức tiêu thụ bị ảnh hưởng đáng kể do sự thắt chặt ngân 
sách, điều này đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh  
nghiệp, trong đó có SKH.

Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều dòng sản 
phẩm nước Yến và chủng loại khác nhau khi các đối thủ 
sử dụng các chiến lược không lành mạnh như việc sao 
chép bao bì, nhãn hiệu, thêm vào đó là chi phí bán hàng 

tăng cao để duy trì và phát triển hệ thống phân phối cũng 
như giữ vững sự tăng trưởng, đã gây áp lực lớn lên hiệu 
suất kinh doanh của Công ty.

Chi phí đầu tư cho bán hàng và phát triển hệ thống phân 
phối cũng bị hạn chế, làm giảm khả năng đáp ứng và 
thích ứng với thị trường hiện tại. Đây là những thách 
thức cần Công ty đối mặt và hoạch định rõ chiến lược để 
vượt qua, đảm bảo sự bền vững và phát triển trong bối 
cảnh khó khăn này.

Sự thành công này đến từ những nỗ lực không ngừng, khai thác sức mạnh nội lực thông qua tinh thần đoàn kết, sự 
sáng tạo trong lao động, tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào về truyền thống ngành nghề. Nhân viên Công ty đã không 
ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về doanh thu và 
lợi nhuận.

Định hướng mở rộng phát triển các dòng sản phẩm mới, 
gắn với các thương hiệu mới, tăng sức cạnh tranh, mở 
rộng thị trường và khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty đã đạt được chứng nhận tiêu 
chuẩn toàn cầu về An toàn thực phẩm (ATTP) - BRCGS, 
một bước tiến quan trọng để nâng cao vị thế và uy tín 
của Công ty trong công tác xuất khẩu.

Sự đóng góp của Công ty được công nhận thông qua 
việc trao Huân chương Lao động Hạng ba và sản phẩm 
Sanest được đánh giá là Thương hiệu Quốc gia. Công ty 
đạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Ngoài ra, nhiều dự án quan trọng đã được khởi công và 
đảm bảo tiến độ, bao gồm Dự án Nhà máy Chế biến đặc 

sản Yến sào tại VCN Diên Phú, Nhà yến và nhiều dự án 
khác, nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Hiện nay, việc sử dụng phần mềm Quản lý Hệ thống 
phân phối (DMS) đã giúp Công ty kiểm soát 100% dữ liệu 
trong chuỗi cung ứng. Tính năng tự động hóa ứng dụng 
DMS trên thiết bị di động đã giúp loại bỏ thủ công, giảm 
sai sót và chia sẻ thông tin kinh doanh nhanh chóng, 
có thể theo dõi thị trường liên tục, thông qua số liệu về 
doanh số, tồn kho, độ bao phủ và thông tin đối thủ cạnh 
tranh. Điều này đã giúp Công ty hiệu quả hóa quy trình 
kinh doanh và nâng cao khả năng đáp ứng đối với thị 
trường đầy thách thức.

KHÓ KHĂN

Tuy nền kinh tế trong năm gặp 
rất nhiều khó khăn nhưng hoạt 
động của Công ty vẫn phát 
triển ổn định, doanh thu trong 
năm đạt 1.900.050 triệu 
đồng, tăng 4,84% so với 
năm trước, đảm bảo chi trả cổ 
tức cho người lao động tăng 
9,2%, nộp ngân sách Nhà 
nước tăng 107,25%, thu nhập 
người lao động tăng 3,35%.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
31/12/2022 31/12/2023 % Tăng 

giảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản ngắn hạn 629.760 76,44% 758.652 79,54% 20,47%

Tài sản dài hạn 194.067 23,56% 195.153 20,46% 0,56%

Tổng tài sản 823.827 100,00% 953.805 100,00% 15,78%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu
31/12/2022 31/12/2023 % Tăng 

giảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn 405.755 100,00% 508.015 97,76% 25,20%

Nợ dài hạn 0 0,00% 11.622 2,24% -

Tổng nợ phải trả 405.755 100,00% 519.637 100,00% 28,07%

Nhìn chung, trong cơ cấu nợ của SKH, chủ yếu vẫn là khoản nợ ngắn hạn. Tính đến ngày 31/12/2023, nợ ngắn hạn 

tăng 25,20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phải trả người bán chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm hơn 38% tổng 

nợ, ghi nhận 199.817 triệu đồng, tăng 34,68% so với năm 2022, chủ yếu là vì quy mô sản xuất của Công ty ngày 

càng phát triển, cần nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu, bao bì vật tư từ các nhà cung cấp. Công ty đã chủ động làm 

việc với các nhà cung cấp cùng đồng hành chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn để đảm bảo hoạt động sản 

xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong tổng nợ, chiếm 26,7% và ghi nhận mức 140.014 triệu đồng, 

tăng 78.972 triệu đồng so với cùng kỳ. Đó là các khoản vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thêm hai khoản nợ dài hạn để thanh toán các chi phí liên 

quan đến dự án xây dựng Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào và dự án xây dựng Nhà Văn phòng 2.

Tóm lại, hoạt động vay vốn của Công ty trong năm tăng, đồng nghĩa với việc áp lực của chi phí lãi vay. Tuy nhiên, 

dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023, kết quả lợi nhuận vẫn tăng 9,96% so với cùng kỳ, đảm 

bảo cổ tức cho cổ đông cao hơn năm trước.

Tổng giá trị tài sản của Sanest Khánh Hòa ghi nhận số liệu cuối năm 2023 tăng 15,78% so với cuối năm 2022.

Trong đó, tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ lệ trên 79% cơ cấu tài sản. Với sức ép của giá đầu vào nguyên nhiên vật 

liệu tăng nên trong năm, Công ty đã chủ động tích trữ vật tư, bao bì, nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

Các khoản phải thu ngắn hạn trong năm ghi nhận là 278.808 triệu đồng, một con số đáng chú ý tăng cao so với năm 

2022. Áp lực cạnh tranh tăng cao, đối thủ ngày càng nhiều nên Công ty đã đưa ra nhiều chính sách phù hợp thực tiễn 

để giữ hệ thống, khách hàng, chia sẻ khó khăn với các điểm bán, nhà phân phối để đảm bảo doanh thu bán hàng.

Tài sản dài hạn chiếm 20,46% tổng tài sản, ghi nhận là 195.153 triệu đồng, tăng 0,56% so với năm 2022, chủ yếu 

trong năm Công ty đang đầu tư vào TSCĐ để mở rộng quy mô, cụ thể trong năm Công ty đầu tư vào xây dựng Nhà 

xưởng, Nhà văn phòng, Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Khu công nghiệp Diên Phú, cùng với công tác trích 

khấu hao các tài sản cố định trong năm và phân bổ công cụ định kỳ theo quy định nên phần giá trị tài sản dài hạn 

không biến động nhiều.

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

629.760
758.652

194.067
195.153

2022

2023

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

405.755
508.015

0
11.622

2022

2023
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH; 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng những chính sách chất lượng đem lại lợi ích chính đáng cho CB 

CNLĐ, khách hàng, người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, cổ đông và các cơ 

quan Nhà nước. Khi đồng hành cùng Công ty:        

• Đối với người lao động: Đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, được 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thân 

thiện và tạo mọi điều kiện thăng tiến trong công việc.

• Đối với khách hàng: Mang đến những sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest giá trị dinh dưỡng 

cao với mức giá phù hợp.

• Đối với nhà cung cấp và đối tác: Tạo mối quan hệ bền vững trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 

• Đối với cổ đông: Đảm bảo cổ tức hàng năm ổn định, thực hiện đầy đủ quyền lợi của cổ đông theo 

quy định.

• Đối với môi trường: Gìn giữ và bảo vệ môi trường bền vững, các hoạt động sản xuất kinh doanh phải 

đáp ứng các yêu cầu quy định về bảo vệ môi trường.

• Đối với Nhà nước: Bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước, nộp ngân sách, nộp thuế theo đúng 

quy định, tuân thủ các quy định khác theo đúng pháp luật.

• Đối với xã hội: Tích cực đóng góp vào những chương trình từ thiện xã hội, khuyến học, đền ơn đáp 

nghĩa... góp phần xây dựng địa phương, xã hội giàu đẹp.

Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với tăng năng suất lao động, áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật, 

mở rộng hoạt động sản suất: Xây dựng thêm Nhà máy, kho hàng và đầu tư thêm máy móc thiết bị nhằm đáp ứng nhu 

cầu hàng hóa trong năm 2023 và các năm sau.

Đưa Robot vào phục vụ sản xuất, giảm sức lao động, tăng năng suất và thực hiện chuyển đổi số các hoạt động trong 

Công ty. Hoàn thiện các phần mềm theo hướng tối giản thao tác thủ công và mở rộng các phân hệ, chức năng mới 

theo nhu cầu hoạt động. Cập nhật liên tục, bắt kịp các xu thế công nghệ của thế giới để ứng dụng trong các hoạt 

động của Công ty. 

Đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên khắp các kênh, nhằm chiếm lĩnh hệ thống, tăng độ bao phủ và sự hiện diện của 

sản phẩm, từ đó phát triển mạnh mẽ thương hiệu và tạo ấn tượng tích cực đối với người dùng. 

CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhân sự tại các phòng ban/ĐVTT ngày càng 

hoàn thiện, người lao động được phân công 

đúng chuyên môn, đúng người, đúng việc.

Cán bộ quản lý tại Công ty ngày càng vững 

vàng về chuyên môn, quản lý tốt từng phòng 

ban/ĐVTT.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

VỀ SẢN XUẤT

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, niềm tự 

hào truyền thống ngành nghề Yến sào. Xây dựng 

tập thể CB CNLĐ đoàn kết, nhất trí cao, đồng tâm 

hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo 

sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, nghiêm túc tuân thủ 

các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo trì máy 

móc thiết bị thường xuyên. 

Sản xuất tuân thủ theo các quy chuẩn trong nước và 

quốc tế: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSMA, HALAL, 

BRCGS. Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong ngành đồ uống để nâng cao năng lực xuất khẩu. 

VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng các dòng sản 

phẩm mới để khai thác khách hàng, thị trường mới.

Phát triển thêm các sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp gắn liền với 

thương hiệu Svmart, SKpearlNest góp phần đa dạng sản phẩm của Công ty, đa dạng sự lựa chọn của 

khách hàng.

VỀ CÔNG TÁC KINH DOANH, QUẢNG BÁ, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đẩy mạnh công tác bán hàng tại tất cả các kênh truyền thống, siêu thị, online... Bám sát chỉ tiêu doanh thu nhà phân 

phối, gắn kết với từng nhân viên bán hàng. Xây dựng những chương trình riêng để kích cầu tại mỗi thị trường. Đảm 

bảo lợi ích hài hoà cho các nhà phân phối, đại lý bằng các chương trình, chính sách phù hợp để khách hàng an tâm 

hợp tác lâu dài cùng Sanest, Yến sào Khánh Hòa.

Tiếp tục đưa nhân sự chuyên nghiệp làm công tác PG, Sampling tại các điểm bán/Shop lớn chủ lực đang có sự cạnh 

tranh quyết liệt từ các đối thủ. Đưa sản phẩm               ngày càng phổ biến hơn đến với người tiêu dùng. Nghiên cứu 

cải tiến mẫu mã bao bì tích hợp các công nghệ chống giả, đa dạng hoá các quy cách đóng gói để khách hàng có 

thêm sự lựa chọn.

Phát triển mạnh công tác bán hàng online, sàn thương mại điện tử, ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động tại Công 

ty. Tăng cường chuyển đổi các hoạt động quảng bá từ truyền thống sang hiện đại, theo thị hiếu khách hàng trong giai 

đoạn mới. Mục tiêu doanh thu online trung bình tăng 15%/năm. 

Trong công tác xuất khẩu, mục tiêu doanh thu mỗi năm tăng trung bình 10%-15%. Phát triển thêm các thị trường mới, 

mở rộng thêm hệ thống khách hàng tại những thị trường đang có.

Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm bằng nhiều phương thức chuyên nghiệp, hiện đại như thông qua 

các TVC, tài trợ đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Phối hợp các chi nhánh, thị trường nhằm nắm bắt thông tin những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ Yến sào Khánh Hòa, Sanest,                  để kiến nghị cơ quan chức năng có những hình thức xử lý phù hợp, đảm 

bảo quyền lợi đối với thương hiệu Công ty. 
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VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

Khẩn trương hoàn thành thi công các hạng mục đưa Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại Diên Phú vào hoạt động 

trong quý I/2024. Tiếp tục phát triển hệ thống Nhà yến tại Khánh Hòa, các tỉnh thành và hoàn thành nhà kho mới 

4.000 m2 tại Cam Thịnh.

VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Bảo toàn vốn Nhà nước, quản lý chặt chẽ 

tài sản của Công ty, các chi phí trong sản 

xuất kinh doanh, các định mức sản xuất, 

kiểm soát dự trữ hàng tồn kho nhằm 

tránh ứ đọng vốn. Tăng cường kiểm kê, 

đối soát định kỳ hoặc đột xuất, thường 

xuyên rà soát hồ sơ công nợ, chủ động 

khai thác nguồn vốn hợp lý, huy động 

nguồn vốn vay lãi suất thấp nhất đảm 

bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đầu tư các dự án. 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 (Tiếp theo)

HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY TNHH MTV

Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa: Khẩn trương đưa Nhà máy 

Chế biến đặc sản Yến sào đi vào hoạt động, sản xuất đảm bảo chất 

lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát triển quy mô kinh doanh 

chuỗi cửa hàng tiện lợi với thương hiệu Svmart chuyên kinh doanh 

các mặt hàng thực phẩm bổ dưỡng, chất lượng nhập khẩu từ nhiều 

nước trên thế giới nhằm phục vụ khách hàng, đặc biệt là khách du 

lịch. Xây dựng phát triển các sản phẩm mới gắn với thương hiệu 

Svmart. 

Công ty TNHH MTV Chế biến Đặc sản Yến sào: Tăng cường công 

tác quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và các 

sản phẩm trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa. Xây dựng hệ thống 

truy xuất nguồn gốc liên doanh, liên kết các Nhà yến trên toàn quốc.
Theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, đơn vị kiểm toán Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm 

toán và Tư vấn A&C đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng 

Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến Kiểm toán

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Tham dự các hội chợ, hội thảo Quốc tế, xúc tiến thương mại về ngành hàng thực phẩm, đồ uống tại các quốc 

gia để nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, thực hiện chiến lược phát triển “Yến sào Khánh Hòa vươn cao thị 

trường Năm Châu”. Tham gia các khóa đào tạo chuyên về thực phẩm, mỹ phẩm, hội chợ để cập nhật xu hướng 

tiêu dùng. Tham gia một số chương trình thử nghiệm thành thạo nhằm nâng cao hơn nữa năng lực kiểm nghiệm 

chất lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho nhân viên tham dự các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ về kỹ 

thuật, công nghệ, BHXH, lương, pháp luật lao động để nâng cao kiến thức, đáp ứng nhu cầu công việc. Đào tạo 

đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, tâm huyết, chung tay phát triển ngành nghề Yến sào.

 Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tính sáng tạo, năng động trong công việc. Thực hiện 20 sáng 

kiến cải tiến tại tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tối ưu cho Công ty.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ thương hiệu, ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. 

Phát huy lợi thế sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest Khánh Hòa, thường xuyên tham gia các giải thưởng uy 

tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 

2024 tại Mexico, quyết tâm đạt giải thưởng cao nhất.

Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh nhà, hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa giao 

cũng như các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, thực hiện các chương trình thiện 

nguyện hàng tháng, quý gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp của Sanest Khánh Hòa đến 

với cộng đồng.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY Sanest Khánh Hòa với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Công ty 

hiểu rằng sự thành công của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, lợi ích cổ đông 
mà phải thể hiện trách nhiệm, mang lại các giá trị bền vững, thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Doanh nghiệp phát 
triển bền vững là nền tảng quan trọng đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia. Công ty kết hợp chặt chẽ, hợp lý 
và hài hòa giữa phát triển sản xuất kinh doanh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên, gìn giữ môi trường, chủ 
động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ các giá trị xã hội bền vững khác.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội thế giới đầy biến động, môi trường sản xuất kinh doanh luôn phải ứng 
phó với những thách thức khó lường. Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh tốt, đội ngũ Ban Điều hành và nhân viên 
Công ty dưới sự chỉ đạo đồng hành của HĐQT đã có những nỗ lực vượt bậc và đạt được kết quả tốt không chỉ với 
doanh số, lợi nhuận mà còn ở chỉ số thị phần và niềm tin của người tiêu dùng, đảm bảo lương, thưởng phúc lợi của 
người lao động.

Công ty còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, xây nhà xã hội trên địa bàn, tặng quà cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, lắp đèn năng lượng mặt trời đường dân sinh, tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí… Công ty 
kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển sản xuất kinh doanh với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên, 
gìn giữ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai đảm bảo duy trì với mục tiêu “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì 
lợi ích cộng đồng”. Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy việc thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội, cộng 
đồng và người lao động bằng các hoạt động thường xuyên, thiết thực.

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Tiêu thụ nước
Với thực trạng ô nhiễm, nguồn 
nước ngày càng cạn kiệt nhất là 
vào mùa khô, việc bảo vệ nguồn 
nước trở nên cấp thiết hơn bao 
giờ hết. Công ty luôn khuyến 
khích CB CNLĐ nâng cao nhận 
thức về việc sử dụng tiết kiệm 
nguồn nước, đặc biệt là khi quy 
mô phát triển ngày càng mở rộng. 

Trong năm 2023, Công ty CP 
NGK Sanest Khánh Hòa sử dụng 
135.412 m3 nước cấp đảm bảo 
đạt tiêu chuẩn chất lượng cung 
cấp cho sản xuất và sinh hoạt ổn 
định. Công ty chú trọng cải tiến 
từng công đoạn sản xuất, tối ưu 
hóa các quy trình vệ sinh rửa lon 
lọ, vệ sinh thiết bị, nhà xưởng để 
không lãng phí nguồn nước qua 
các biện pháp sau:

+ Kiểm tra, bảo trì đường ống 
trung chuyển nước cấp.

+ Tối ưu các công đoạn sản xuất 
nhằm sử dụng nguồn nước được 
hiệu quả.

Vì vậy, tỷ lệ phần trăm lượng 
nước tái chế trong năm đạt 100%.

Tiêu thụ năng lượng
Năng lượng sử dụng chủ yếu 
tại Công ty là điện năng. Trong 
năm 2023, Công ty CP NGK 
Sanest Khánh Hòa tiêu thụ 
hơn 2,7 triệu kW điện. Điện 
năng được theo dõi hàng 
tháng, lượng biến động năng 
lượng tiêu thụ đáng kể (nếu 
có) đều được thông báo để có 
những điều chỉnh hợp lý nhằm 
sử dụng tiết kiệm điện. 

Xử lý rác thải, chất 
thải rắn trong quá 
trình sản xuất
Công ty thực hiện công tác 
quản lý và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường và chất 
thải nguy hại theo đúng quy 
định của pháp luật hiện hành.

Khuyến khích CB CNLĐ của 
Công ty kết hợp Đoàn Thanh 
niên tham gia các hoạt động 
trồng cây xanh, tạo cảnh quan 
xanh - sạch - đẹp, đồng thời 
Sanest Khánh Hòa tích cực 
tham gia các phong trào tiết 
kiệm điện, chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, góp 
phần nâng cao ý thức bảo vệ 
môi trường và tiết kiệm năng 
lượng trong sản xuất kinh 
doanh và đời sống hàng ngày.

Hàng năm, Công ty phát động 
Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ.

MỤC TIÊU XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

Sanest Khánh Hòa luôn xem chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Công ty. Chính vì vậy, Công ty thực hiện kiểm 
soát chuỗi cung ứng và sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất được 
kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường ISO 
14001:2015, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới 
hạn HACCP, Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA), tiêu chuẩn Halal, tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 
(BRCGS ) và các quy định khác. Thường xuyên cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn mới nhất đáp ứng an toàn vệ 
sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Để đảm bảo mục tiêu an toàn thực phẩm, Công ty thường xuyên duy trì, cải tiến liên tục hệ thống chất lượng, áp dụng 
sáng kiến cải tiến và tổ chức, tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và ý 
thức về chất lượng, an toàn thực phẩm cho toàn thể CB CNLĐ trong Công ty. Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để chủ 
động trong các hoạt động nghiên cứu và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu, bao bì đầu vào và sản xuất 
sản phẩm mang thương hiệu Sanest đến người tiêu dùng đạt chất lượng tốt nhất. 

MỤC TIÊU VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
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04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY

01. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty

02. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Tổng Giám đốc 

03. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ, NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG

Năm 2023, tình hình chung kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, người 

tiêu dùng thắt chặt chi tiêu ảnh hưởng đến sức tiêu thụ tại các thị trường giảm sâu. Thêm vào đó là sự 

cạnh tranh quyết liệt của các dòng sản phẩm nước Yến cùng chủng loại nên chi phí bán hàng tăng cao 

để đảm bảo sự tăng trưởng và giữ vững hệ thống phân phối, khách hàng đã tác động lớn đến hiệu quả 

kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với sự định hướng, chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban Điều hành, sự 

nỗ lực của toàn thể CB CNLĐ, sự đồng hành của khách hàng, các vùng thị trường nên tập thể SKH đã 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2023.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
VỀ KINH DOANH

Ban Điều hành đã thực hiện quyết liệt các giải pháp về thị trường phù hợp với thực tế từng khu vực, để 

đảm bảo giữ vững thị trường, hệ thống phân phối, khách hàng, chỉ đạo hệ thống kinh doanh triển khai các 

chương trình khuyến mãi, trưng bày, tích lũy, hình ảnh cho từng kênh bán hàng để trưng bày sản phẩm lên 

các kệ hàng shop, siêu thị, sàn thương mại điện tử, bán hàng online để chuẩn bị cho mùa Tết cao điểm 

quan trọng Xuân Giáp Thìn 2024, tạo khởi đầu thuận lợi cho triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2024. Năm 2023, kênh bán hàng online của Công ty đã ghi nhận 15.989 đơn hàng với 39,7 triệu lượt truy 

cập đạt hơn 20 tỷ đồng doanh thu.

Xây dựng phát triển thương hiệu mới  gắn với sản phẩm mới cho các dòng sản phẩm nước 

Yến sào, Yến sào tinh chế, các dòng sản phẩm đặc sản cao cấp kết hợp từ nguồn đặc sản Yến sào thiên 

nhiên với các dưỡng chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, tiện lợi, dễ sử dụng… để đa dạng thêm cho sự chọn 

lựa dành cho khách hàng, khai thác thị trường mới trong nước và quốc tế.

Tiếp tục thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu, sản phẩm theo xu thế hiện nay bằng các video 

ngắn. Quảng bá hình ảnh Công ty thông qua hoạt động thể thao, đầu tư cho đội bóng chuyền Sanest 

Khánh Hòa đã đoạt cúp vô địch Quốc gia 2023 cũng góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest đến 

gần hơn với khách hàng trên toàn quốc.

Trong hoạt động xuất khẩu, tiếp tục đàm phán với đối tác để có những đơn hàng xuất khẩu: Úc, Đài Loan, 

Lào... Tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá thương hiệu, góp phần giới thiệu sản phẩm Sanest 

Khánh Hòa ra thế giới: Hội chợ Vietfood & Beverage 2023 trong tháng 8, Vietnam International Sourcing 

Export tháng 9. Cơ quan kiểm dịch Úc đang xem xét cấp giấy phép nhập khẩu cho các sản phẩm                  .

Sự cạnh tranh của đối thủ ngày càng gia tăng, Ban Pháp chế liên tục phát hiện và ngăn chặn kịp thời các 

đơn vị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy các sản 

phẩm giả mạo Sanest Yến sào Khánh Hòa, gây ảnh hưởng đến thương hiệu Sanest. Hiện nay, Công ty 

đang phối hợp với các cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý các đơn vị vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ của các nhãn hiệu, Công ty như sau: Công ty TNHH Yến sào Khánh Hòa Khả Yến (Khanest), Công ty 

TNHH Aminest Nha Trang (Aminest), Công ty TNHH Hoàng Bảo Lâm (Sanest1), Momkidsnest. Bên cạnh 

đó, SKH phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa để tổng hợp và xử lý các trang facebook giả mạo hình 

ảnh, thông tin tuyển dụng của Công ty Yến sào Khánh Hòa trên facebook.

VỀ SẢN XUẤT VÀ 
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

Sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, vận hành các hệ thống quản lý chất lượng đúng theo 

quy định, đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP - BRCGS để tiếp tục nâng cao vị thế, uy 

tín thương hiệu và tiếp cận khai thác các thị trường xuất khẩu mới. Áp lực tăng chi phí tất cả các yếu tố 

đầu vào cùng với chi phí logistics, giá xăng dầu, chi phí đầu tư cho các kênh bán hàng tăng cao đã ảnh 

hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng công nghệ khoa học và áp dụng các sáng kiến cải tiến có hiệu quả 

trong các công đoạn sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Liên tục 

thực hiện đổi mới, cải tiến bao bì, mẫu mã, tích hợp các công nghệ mới chống hàng nhái, hàng giả nhằm 

bảo vệ người tiêu dùng trước các đối thủ cạnh tranh, khẳng định chất lượng sản phẩm, uy tín của thương 

hiệu, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng hiện nay và đón đầu xu hướng trong tương lai.
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VỀ  
TÀI CHÍNH

Hội đồng quản trị đã thông qua việc ban hành các quy chế hiện hành để phù hợp với yêu cầu thực tế 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tình hình tài chính được kiểm soát chặt chẽ, báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Luật Kế 

toán và Luật Chứng khoán. Chủ động khai thác, làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn 

vốn vay với lãi suất ưu đãi đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự 

án đầu tư.

Về nghĩa vụ đối với người lao động: Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao 

động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm nhân thọ, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn trong Công ty, tổ chức cho người lao động tham quan học tập nhằm động viên, biểu dương 

sự cố gắng, khuyến khích tinh thần hăng say lao động và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 

kế hoạch năm 2023. Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn 

nhưng Ban Lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo đời sống, thu nhập người lao động, không ngừng nâng 

cao chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động. Công đoàn Công ty đã và sẽ tổ chức thực 

hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên” mở gian hàng không lợi nhuận tại khuôn viên Công ty để tạo 

khí thế vui Xuân, đón Tết sôi nổi, phấn khởi làm việc cho người lao động.

Các dự án đầu tư: Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào tại cụm Công nghiệp VCN Diên Phú, xây dựng 

và đầu tư chuỗi Nhà yến các tỉnh, hệ thống kho để lưu trữ vật tư, hàng hóa… tiếp tục triển khai đảm 

bảo tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp luật, sớm đưa vào hoạt động mang lại hiệu 

quả và đảm bảo phát triển cho Công ty trong thời gian tới.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Tiếp theo)

  VỀ CÔNG 
TÁC XÃ HỘI

Thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng xã hội, các hoàn cảnh yếu thế khó khăn, các cháu 

học sinh nghèo hiếu học tại địa phương và các nơi kinh doanh của Công ty, thực hiện các chương 

trình thiện nguyện hàng tháng, quý gắn với những ngày lễ lớn nhằm mang những giá trị tốt đẹp, nhân 

văn của Sanest Khánh Hòa đến với cộng đồng. 

Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư và cổ đông. Tất cả các 

thông tin theo quy định đều được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

cũng như website của Công ty.

LỄ TRAO TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

LÃNH ĐẠO CÔNG TY TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA TẠI CAM RANH

LỄ TRAO TẶNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TY TRAO TẶNG NHIỀU  PHẦN QUÀ NHÂN NGÀY 1/6

“THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ BẰNG NĂNG LƯỢNG XANH”
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PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua 

các quyết định phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Điều hành, theo dõi sát sao tình hình hoạt động của 

Công ty và hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến các 

hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị tham gia vào các cuộc họp xem xét lãnh đạo hàng tháng, Ban Điều hành cùng các phòng ban/ĐVTT 

báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động 

của Công ty, thông qua đó HĐQT nắm bắt kịp thời và tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, chỉ 

đạo Ban Điều hành thực hiện các giải pháp, tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng các chương trình phát 

triển thị trường, bán hàng phù hợp, vượt qua khó khăn, khẩn trương hoàn thành các dự án đang thực hiện, tập trung 

đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh đồng thời nâng cao quản trị rủi ro và kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính của 

Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức 

năng điều hành triển khai các hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban 

Điều hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CB CNLĐ Công ty đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết 

một lòng, thống nhất ý chí và hành động, tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cùng 

sự đồng hành của khách hàng đã góp phần thực hiện kết quả năm 2023 đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt Chỉ tiêu Đvt Thực hiện 
năm 2023

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch So với TH  
năm 2023

1 Doanh thu thực hiện Triệu đồng 1.900.050 1.800.000 94,73%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 129.010 117.000 90,69%

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 102.501 93.600 91,32%

4 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

- Trích quỹ đầu tư phát triển Triệu đồng 10.250 9.360 91,32%

- Trích quỹ khen thưởng,  
phúc lợi Triệu đồng 20.500 18.720 91,32%

- Chia cổ tức Triệu đồng 69.700 63.648 91,32%

Bước sang năm 2024, tình hình chung kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sức tiêu thụ tại các thị 
trường giảm, tình hình địa chính trị ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các 
đối thủ cùng ngành đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo 
sự phát triển bền vững của thương hiệu SKH tại thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp tục phải đầu tư cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, nghĩa vụ với nhà 
nước và trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng xã hội, HĐQT đã nỗ lực xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

Doanh thu thực hiện

1.800.000
triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

117.000
triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế

93.600
triệu đồng
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sản xuất

• Áp dụng các chuẩn mực tiên tiến theo tiêu chuẩn ngành hàng trong nước và quốc tế, vận hành có hiệu quả 

các hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng là tốt nhất, nghiêm túc 

tuân thủ các quy định về AT VSLĐ, AT VSTP, PCCC. Điều này là để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, 

sản phẩm an toàn cho sức khỏe và một hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy để bảo vệ cả nhân viên và 

tài sản của chúng tôi.

• Tiếp tục đầu tư về thiết bị máy móc hiện đại, nâng cao sản lượng, cung cấp kịp thời nhu cầu hàng hóa cho thị 

trường. Tăng tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất, giảm tỷ 

lệ các sản phẩm, bao bì không phù hợp nằm trong tỷ lệ cho phép nhằm giảm hao hụt, tránh lãng phí, tiết kiệm 

được chi phí, tăng năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao.

• Đưa Nhà máy Chế biến đặc sản Yến sào đi vào hoạt động quý I/2024.

Nghiên cứu và phát triển

• Ứng dụng công nghệ và nghiên cứu chuyên sâu trong các công đoạn sản xuất đã nâng cao chất lượng sản 

phẩm nước Yến sào Sanest, đảm bảo giữ được bí quyết cổ truyền của sản phẩm và xác định vị thế là đơn 

vị hàng đầu chế biến các dòng sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, làm đẹp từ Yến sào thiên nhiên, đáp ứng 

thỏa mãn cho từng phân khúc đối tượng khách hàng, khai thác tối đa nhu cầu khách hàng hiện nay và đón 

đầu xu hướng trong tương lai.  

• Hoàn thiện quy trình và các thủ tục theo quy định để cho ra đời dòng sản phẩm mỹ phẩm, dự kiến cuối năm 

2024, đầu năm 2025 sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mặt nạ Yến sào và sản phẩm mới ứng dụng từ đề tài dịch 

chiết Yến sào, đa dạng hóa quy cách chủng loại sản phẩm, phát triển thêm các dòng sản phẩm dễ sử dụng, 

tiện lợi trong bảo quản, mẫu mã đẹp, bắt mắt, sang trọng, kết hợp công nghệ in ấn, công nghệ số chống hàng 

nhái hàng giả lên các bao bì.

• Phát huy lợi thế sản phẩm Sanest Khánh Hòa đạt Thương hiệu quốc gia, tiếp tục tham gia các giải thưởng 

uy tín trong nước và quốc tế để khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng, uy tín của thương hiệu. Phấn đấu 

đạt giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2024; Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 2024.      

Kinh doanh

• Đầu tư chi phí để phục vụ công tác bán hàng, xây dựng hệ thống phân 

phối chuyên nghiệp trên các kênh và kiện toàn nhân sự tại các thị trường 

để đáp ứng trong tình hình mới hiện nay, tiếp tục phát triển kênh truyền 

thống tại các tỉnh, mở rộng kênh hiện đại với sự hiện diện sản phẩm trên 

các quầy ụ kệ, khai thác thêm các kênh bán hàng tại căn tin, trường học, 

bệnh viện, các khu công nghiệp. Tăng cường, nâng cao chất lượng công 

tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm 

điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của 

Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của khách hàng.

• Phát triển bán hàng trên các sàn thương mại điện tử theo xu thế thời đại, 

quảng cáo online với nhiều hình thức, nội dung mới mẻ theo chủ đề từng 

tháng, quý. Tiếp tục phối hợp cùng kênh Youtube, trang mạng xã hội, 

người nổi tiếng… để khai thác xu hướng công nghệ số hiện nay.

• Mở thêm hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm mới tại các tỉnh thành 

phía Nam, Tây Nguyên và các tỉnh thành khác để tăng cường sự hiện 

diện, quảng bá hình ảnh thương hiệu Sanest Khánh Hòa và các thương 

hiệu mới của Công ty, xây dựng kênh phân phối mới và đầu tư thị trường 

để phát triển dòng sản phẩm mới Yến sào tinh chế và các dòng sản phẩm 

đặc sản cao cấp với thương hiệu

• Đầu tư đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa với các vận động viên nổi 

tiếng, để phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải trong nước và quốc tế, 

gắn thể thao với hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu qua đội 

bóng nổi tiếng để giới thiệu đến khách hàng.

• Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường tham gia các chương trình xúc 

tiến thương mại, các hội chợ, hợp tác với các đối tác tại các nước, xây 

dựng chính sách bán hàng phù hợp để hỗ trợ các nhà phân phối để từng 

bước phát triển tại các nước có đông cộng đồng người Việt, Châu Á sinh 

sống tại Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc… hoàn thiện thủ tục 

pháp lý theo yêu cầu kỹ thuật tại các nước mới định hướng trong các năm 

tiếp theo như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu.

• Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình đối thủ cạnh tranh tại từng 

tỉnh, thành phố, nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý 

những nhãn hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, 

hàng giả để bảo vệ thương hiệu, uy tín của Công ty và lợi ích của người 

tiêu dùng. 

Năm 2024, Công ty Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở 
rộng các lĩnh vực mới, hướng tới tự chủ các công đoạn quan trọng trong chuỗi cung 
ứng, đảm bảo cho hệ sinh thái SKH phát triển hiệu quả và bên vững, quyết tâm hoàn 
thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, với các nội dung cụ thể sau:
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quản trị

• Rà soát, đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực từ việc tăng cường tổ chức công tác đào tạo gắn với quy hoạch, luân chuyển cán bộ nội 

bộ, tận dụng nguồn lực sẵn có nhằm nâng cao chất lượng; xây dựng các chính sách chế độ phúc lợi để 

thu hút nhân tài, giữ chân CB CNLĐ gắn bó lâu dài với Công ty.

• Phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động 

của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn 

về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định. Chủ động khai thác nguồn vốn hợp lý, 

huy động nguồn vốn vay lãi suất thấp nhất đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

và đầu tư các dự án.

• Trong công tác đầu tư, thực hiện dự án: Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, 

đúng theo quy định, kịp tiến độ để đưa vào vận hành, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất, mở rộng và 

đầu tư các dự án mới tại Cam Thịnh, Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Diên Phú, phát triển Nhà yến để phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay và mở rộng thêm các lĩnh vực mới.

• Thực hiện minh bạch trong quản trị Công ty: Để công tác quản lý điều hành được thuận lợi, sau khi thống 

nhất về nội dung, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các kế hoạch, triển khai các giải pháp 

sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả.

• Công tác điều hành tuân thủ theo Điều lệ và được thực hiện trên cơ sở các nghị quyết của ĐHĐCĐ và định 

hướng của HĐQT. 

• Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho Nhà đầu tư, đảm bảo cho cổ đông an tâm 

trong việc đầu tư vào mã cổ phiếu SKH, bảo toàn và phát triển vốn. Tất cả các thông tin theo quy định đều 

được gửi đến cổ đông và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng như website của Công ty.

• Xây dựng và phát triển hệ sinh thái SKH phát triển bền vững, từng bước ổn định, bảo tồn vốn và đầu tư có 

hiệu quả tại các Công ty con, bổ trợ gắn kết và cùng nhau phát triển, tăng khả năng thích ứng trong mọi tình 

huống, chủ động các yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

• Hướng đến mục tiêu “Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”, Sanest Khánh Hòa nhận 

thức được việc hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không đơn thuần là một việc phụ 

thêm để đóng góp cho cộng đồng xã hội mà còn có ý nghĩa như là một chiến lược để phát triển, đáp ứng 

các mong muốn của khách hàng trong thời đại mới. Chính vì thế, Công ty cam kết sẽ tiếp tục duy trì và 

phát huy việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và người lao động bằng các hoạt động 

thường xuyên, thiết thực.
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05
QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban 

Kiểm soát



THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HĐQT

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Không có

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty đang triển khai việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc, hiện tại các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp với nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương 

ứng như sau:

Stt Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

1 Ông Lê Đức Tiến Chủ tịch 4.991.000 15,12%

2 Bà Bùi Thị Hạnh Thành viên 5.000 0,015%

3 Bà Võ Thị Liễu Nhi Thành viên 3.984.900 12,01%

4 Ông Lê Huỳnh Phụng Thành viên 3.984.900 12,08%

5 Ông Nguyễn Xuân Anh Thành viên 3.960.000 12,00%

Stt Thành viên Số buổi HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 

dự họp

1 Ông Lê Đức Tiến 7 100% -

2 Bà Bùi Thị Hạnh 7 100% -

3 Bà Võ Thị Liễu Nhi 7 100% -

4 Ông Lê Huỳnh Phụng 7 100% -

5 Ông Nguyễn Xuân Anh 7 100% -

Stt
Số 

Nghị quyết/
Quyết định

Ngày Nội dung
Tỷ lệ 
thông 
qua

1 Số: 01/NQ-SKH 17/01/2023

- Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 và phương 
hướng hoạt động quý I/2023
- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2022 và tình hình chi 
lương thưởng Tết Âm lịch cho CB CNLĐ
- Giao dịch các bên liên quan về hợp đồng mua bán cho năm 
2023
- Thông qua hạn mức vay ngân hàng cho năm 2023
- Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

100%

2 Số: 02/NQ-SKH 21/02/2023 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 100%

3 Số: 03/NQ-SKH 18/3/2023
- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

100%

4 Số: 04/NQ-SKH 12/4/2023

- Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 
15/4/2023
- Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2023 và phương hướng 
hoạt động quý II/2023
- Báo cáo quyết toán tài chính quý I/2023

100%

5 Số: 05/NQ-SKH 19/7/2023

- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và 
phương hướng hoạt động quý III/2023
- Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 
2023
- Tiếp tục ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công ty
- Tái bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sanest 
Khánh Hòa
- Thông qua vay ngắn trung dài hạn bằng tín chấp hoặc đảm 
bảo bằng các tài sản hiện nay
- Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu 
năm 2023

100%

6 Số: 06/NQ-SKH 21/10/2023
- Tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2023 và phương 
hướng hoạt động quý IV/2023
- Báo cáo quyết toán tài chính quý III/2023

100%

7 Số: 07/NQ-SKH 08/12/2023
- Tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và dự kiến cả 
năm 2023
- Xây dựng kế hoạch tài chính tháng 12 và năm 2023

100%

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

Công ty luôn khuyến khích các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công 

ty và Quản lý các phòng/đơn vị trực thuộc tham gia các khóa đào tạo về quản trị, điều hành Công ty. 

Trong năm 2023, Ban Điều hành và các cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty đã tham gia các chương trình đào tạo nâng 

cao năng lực quản lý do các đơn vị uy tín tổ chức đào tạo.
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THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BKS

HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

BAN KIỂM SOÁT

Stt Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phiếu 
nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

1 Bà Hoàng Thị Ân Vũ Trưởng BKS 0 0

2 Ông Nguyễn Minh Quân Thành viên 2.400 0,007%

3 Bà Huỳnh Thị Trần Lê Thành viên 0 0

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm 

soát. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên thực hiện việc giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tham dự họp, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân 

chủ, cẩn trọng trước khi thống nhất ra nghị quyết. 

Thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập và kết 

quả kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập trước khi thực hiện đăng công bố thông tin. Báo cáo tài chính 2023 được 

lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, phản ánh trung 

thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty. Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc rủi ro gian lận 

tiềm tàng trên báo cáo tài chính. 

Ban Kiểm soát đã xem xét và đề xuất thẩm định, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo công khai, minh 

bạch, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tài chính của các dự án. 

Công ty đã thực hiện kiểm toán đầy đủ, xác định giá giao dịch liên kết là phù hợp với giá giao dịch độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều 

hành và các phòng ban liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

Stt Thành viên Số buổi BKS 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham 

dự họp

1 Bà Hoàng Thị Ân Vũ 5 100% -

2 Ông Nguyễn Minh Quân 5 100% -

3 Bà Huỳnh Thị Trần Lê 5 100% -

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: 

Đơn vị tính: đồng

Chức danh Số lượng 
(người) Năm 2022 Năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Ban Điều hành chuyên trách

3.441.760.000 3.683.960.000

Chủ tịch HĐQT 01 380.800.000 -

Phó chủ tịch HĐQT 01 222.400.000 -

Tổng Giám đốc 01 544.960.000 642.240.000

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng 
Giám đốc

02 1.057.600.000 1.239.880.000

Phó Tổng Giám đốc 01 222.400.000 619.940.000

Trưởng Ban Kiểm soát 01 539.360.000 631.090.000

Kế toán trưởng 01 474.240.000 550.810.000

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
không chuyên trách

442.900.000 538.800.000

Chủ tịch HĐQT 01 68.500.000 164.400.000

Thành viên HĐQT 01 67.200.000 115.200.000

Thành viên HĐQT 01 115.200.000 115.200.000

Thành viên HĐQT 01 48.000.000 -

Thành viên Ban Kiểm soát 02 144.000.000 144.000.000

Cộng 3.884.660.000 4.222.760.000

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Người thực hiện Chỉ tiêu

Số cổ phiếu 
sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối kỳ

Lý do 
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ 

phiếu Tỷ lệ (%)

Huỳnh Thị Quỳnh Lê Em ruột
Huỳnh Thị Trần Lê - 
TV BKS

2.200 0,007 2.900 0,009

Mua 
cổ phiếu

Huỳnh Thị Quỳnh Lê 2.900 0,009 5.500 0,017

Nguyễn Minh Quân Thành viên BKS 2.400 0,007 2.800 0,008
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT (Tiếp theo)

Tên tổ chức/
cá nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Số giấy NSH, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với Công 

ty

Số Nghị 
quyết/
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/
HĐQT 
thông 
qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Công ty TNHH Nhà 
nước MTV Yến sào 
Khánh Hòa

Công ty 
mẹ sở hữu 
51,06% VĐL

4200338918 
cấp lần thứ 10 
17/6/2020 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa 

Số 248 
Thống 
Nhất 
Phương 
Sơn 
Nha Trang 
Khánh 
Hòa 

Năm 2023 942.554.267.314

- Mua 
hàng 
hóa
- Bán 
hàng 
hóa
- Trả cổ 
tức
- Cung 
cấp 
dịch vụ
- Thuê 
xe, 
nhiên 
liệu
- Chi 
phí hỗ 
trợ thị 
trường

Công ty TNHH 
Bao bì NGK Crown 
Đồng Nai

Cổ đông 
chiến lược 
sở hữu 10% 
VĐL

Số 248 
Thống Nhất 
Phương Sơn 
Nha Trang 
Khánh Hòa 

19 Đường 
3A An Bình 
Biên Hòa 
Đồng Nai 

Năm 2023 6.385.500.000
Trả cổ 
tức

Công ty Liên doanh 
TNHH Crown  
Sài Gòn 

Cùng thuộc 
1 tập đoàn 
với Công 
ty TNHH 
Bao bì NGK 
Crown Đồng 
Nai (tập 
đoàn Crown 
Holdings)

3601010551 
cấp lần thứ 
228/6/2017 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Đồng Nai 

Đường 
số 4 
KCN Tam 
Phước 
Tam 
Phước 
Biên Hòa 
Đồng Nai 

Năm 2023 166.310.556.503

Mua 
bán 

hàng 
hóa

Công ty TNHH 
MTV Sanest  
Khánh Hòa

Công ty 
con sở hữu 
100% VĐL

4201853950 
cấp 16/7/2019 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

9D Lê 
Thánh Tôn 
Phước 
Tiến Nha 
Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 362.523.943.460

- Mua 
hàng 
hóa
- Bán 
hàng 
hóa
- Cung 
cấp 
dịch vụ
- LN 
chuyển 
CSH

Công ty TNHH 
MTV Chế biến  
đặc sản Yến sào

Công ty 
con sở hữu 
100% VĐL

4201962780 
cấp 23/8/2022 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

Lô TP3 
Cụm Công 
nghiệp 
Sông Cầu 
Khánh 
Vĩnh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 56.451.946.750

- Mua 
hàng 
hóa
- Bán 
hàng 
hóa
- Cung 
cấp 
dịch vụ
- LN 
chuyển 
CSH

Công ty CP NGK 
Yến sào  
Khánh Hòa

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
51% VĐL 

4201624478 
cấp 
03/12/2014 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

Quốc lộ 1A 
Cư Thạnh 
Suối Hiệp 
Diên 
Khánh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 208.548.910.060

- Mua 
hàng 
hóa

- Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
MTV Cung ứng 
vật tư nguyên liệu 
Khánh Hòa

Công ty con 
của Công ty 
CP NGK Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201624478 
cấp 
03/12/2014 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

Quốc lộ 1A 
Cư Thạnh 
Suối Hiệp 
Diên 
Khánh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 4.499.400.000
Mua 
hàng 
hóa

Tên tổ chức/
cá nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Số giấy NSH, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với Công 

ty

Số Nghị 
quyết/
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/
HĐQT 
thông 
qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Đơn vị tính: đồng
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Công ty TNHH 
MTV Du lịch  
Sanest Tourist

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201675948 
cấp 
28/01/2016 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

89 Thống 
Nhất Vạn 
Thắng 
Nha Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 3.572.450.303
Cung 
cấp 
dịch vụ

Công ty CP NGK 
Sanna Khánh Hòa

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
51% VĐL

4201675930 
cấp 
28/01/2016  
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

Quốc lộ 1A 
Mỹ Thanh 
Cam Thịnh 
Đông Cam 
Ranh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 15.668.489.799

- Mua 
hàng 
hóa

- Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
Dịch vụ tuyến  
Bắc Nam

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201766761 
cấp 
03/11/2017 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa 

Quốc lộ 1A 
Mỹ Thanh 
Cam Thịnh 
Đông Cam 
Ranh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 19.676.262.458

- Mua 
hàng 
hóa

- Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
MTV Thiết kế  
Xây dựng 
Sanatech Land

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201680056
cấp 12/3/2016
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

55 Ngô 
Gia Tự 
Tân Lập 
Nha Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 6.650.042.856

- Tư 
vấn xây 
dựng

- Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ Du 
lịch và Nhà hàng 
Yến sào  
Khánh Hòa 
Lâm Đồng

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

5801357762 
cấp 
22/11/2017  
Sở KH&ĐT 
tỉnh Lâm 
Đồng

32-34  
Hùng 
Vương,  
Đà Lạt,  
Lâm Đồng

Năm 2023 3.045.221.300
Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
Nông trường dừa 
Cam Thịnh

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201766754 
cấp 
03/11/2017 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

Quốc lộ 1A 
Mỹ Thanh 
Cam Thịnh 
Đông Cam 
Ranh 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 5.716.582.800
Bán 
hàng 
hóa

Công ty TNHH 
MTV Quảng bá sản 
phẩm và Nhà hàng 
Yến sào  
Khánh Hòa

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201766786 
cấp 
03/11/2017 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

04 Phạm 
Văn Đồng 
Vĩnh Thọ 
Nha Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 285.332.327
Cung 
cấp
dịch vụ

Công ty TNHH 
MTV Nhà hàng 
Yến sào 
Khánh Hòa

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201766779 
cấp 
03/11/2017 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

34 Lê 
Thành 
Phương 
Phương 
Sài Nha 
Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 503.471.482
Cung 
cấp
dịch vụ

Công ty TNHH 
MTV Nuôi trồng 
thủy sản 
Fishsan

Công ty do 
Công ty 
TNHH NN 
MTV Yến 
sào Khánh 
Hòa sở hữu 
100% VĐL

4201766793 
cấp 20/3/2018 
Sở KH&ĐT 
tỉnh Khánh 
Hòa

10 Yersin 
Vạn Thạnh 
Nha Trang 
Khánh 
Hòa

Năm 2023 67.000.000
Cung 
cấp 
dịch vụ

Tên tổ chức/
cá nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Số giấy NSH, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với Công 

ty

Số Nghị 
quyết/
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/
HĐQT 
thông 
qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

Tên tổ chức/
cá nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty

Số giấy NSH, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ 
sở chính/

Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
giao dịch 
với Công 

ty

Số Nghị 
quyết/
Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/
HĐQT 
thông 
qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT (Tiếp theo)

Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

Công ty công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; tổ chức ĐHĐCĐ, trả cổ tức đúng 
thời hạn. Hội đồng quản trị luôn hành động trên cơ sở vì lợi ích lâu dài của Công ty và quý cổ đông, đảm bảo hài 
hòa lợi ích các bên liên quan trong mọi hoạt đông của SKH.

Quản trị nhân sự:
Công ty xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo rõ ràng, đúng với pháp luật quy định.
Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến người lao động cả về vật chất và tinh thần, chú trọng xây dựng và phát triển 
nền văn hóa cho doanh nghiệp nhằm gắn kết các nhóm lực lượng lao động khác nhau cùng đoàn kết một lòng. Mối 
quan hệ giữa Lãnh đạo Công ty và người lao động luôn được gìn giữ, củng cố niềm tin, tình cảm và sự gắn bó lâu dài.
Công ty khẳng định việc “lấy con người là trung tâm” được xác định là yếu tố quyết định vì con người là mục tiêu, là 
động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến các chính sách nhằm thúc 
đẩy lực lượng lao động gắn bó, đoàn kết hoàn thành hiệu quả sứ mệnh của Công ty như:
+ Phân công nhiệm vụ, chức năng công việc theo đúng quy trình, hài hòa, phù hợp đến từng phòng/ĐVTT.
+ Thực hiện chính sách đãi ngộ, phúc lợi hợp lý, nâng cao tiền lương, tiền thưởng, các chế độ bảo hiểm, các khoản 
trợ cấp, phụ cấp, tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm…
+ Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Liên kết, tổ chức các khóa học tập ngắn hạn, dài hạn 
trong và ngoài nước.
+ Công ty bắt đầu áp dụng phần mềm HROnline Sanest để quản lý thông tin nhân viên, hợp đồng lao động, dữ liệu 
và quá trình công tác của toàn bộ CB CNLĐ. Việc áp dụng phần mềm giúp quản lý nhân sự hạn chế sai sót, truy xuất 
và xử lý các dữ liệu phục vụ báo cáo nhanh chóng, từ đó có những phân tích và tham mưu kịp thời trong công tác 
quản trị nguồn nhân lực.

Kế hoạch đào tạo/học tập về quản trị Công ty
Hội đồng quản trị đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành, Kế toán 
trưởng và Quản lý các phòng/Đơn vị trực thuộc tham gia các buổi hội thảo, các khóa đào tạo về quản trị Công ty. 
Lãnh đạo Công ty đã tham dự hội thảo Quản trị Công ty về nâng cao hiệu quả công bố thông tin tài chính của Công 
ty đại chúng và Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2023 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.
Đối với CB CNLĐ, Công ty luôn tạo điều kiện và động viên khen thưởng tham gia các lớp học nâng cao trình độ cũng 
như nghiệp vụ chuyên môn để ứng dụng vào thực tiễn công tác.

Quản trị tài chính - kế toán
- Thu thập, xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Công ty. Cung cấp những số liệu phản ánh 
tình hình sử dụng vật tư, tài sản, nguồn hình thành tài sản của công ty đã được kiểm toán.
- Thu thập và xử lý thông tin cho Theo dõi các giao dịch tài chính của công ty, bao gồm các giao dịch mua bán, chi 
phí, thu nhập và các khoản phải trả.
- Giám sát các vấn đề khác như bảng lương, thuế, lập ngân sách và chi tiêu.
- Điều tra sự khác biệt liên quan đến tài chính, sai sót hoặc các vấn đề khác.
- Giải quyết hoặc đưa ra đề xuất để giải quyết mọi vấn đề tài chính phát sinh.
- Đưa ra lời khuyên cho ban lãnh đạo về cách giảm chi phí.
- Tiến hành dự báo và phân tích rủi ro cho Công ty.
- Phối hợp làm việc với các chuyên gia tài chính khác.

Công ty đang áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng: 

Hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 
9001

Hệ thống quản lý 
môi trường ISO 
14001

Hệ thống quản 
lý an toàn thực 
phẩm ISO 22000

Hệ thống phân 
tích mối nguy và 
điểm kiểm soát 
tới hạn (HACCP)

Luật hiện đại hóa 
An toàn thực phẩm 
(FSMA)

Tiêu chuẩn toàn cầu 
về an toàn thực phẩm 
(BRC)

Quản trị quan hệ chất lượng:
Hệ thống quản lý chất lượng và quy trình chất 
lượng đang áp dụng:
+ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001;
+ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001;
+ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 
22000; 
+ Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát 
điểm tới hạn HACCP; 
+ Luật hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA);
+ Tiêu chuẩn Halal;
+ Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 
(BRCGS).
Các quy trình chất lượng đang áp dụng được 
xây dựng trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn 
của Hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành.
- Hiệu quả đạt được: 
Chất lượng sản phẩm phù hợp với các tiêu 
chuẩn, chuẩn mực, các quy định của Việt Nam 
và các nước xuất khẩu. Sản phẩm đạt thương 
hiệu quốc gia Việt Nam và được người tiêu 
dùng trong và ngoài nước tin dùng. 
- Kế hoạch cải tiến trong tương lai:
Với cam kết luôn đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, Công ty thường xuyên cập nhật hệ thống 
quản lý chất lượng, quản lý môi trường, các tiêu 
chuẩn đang áp dụng để thực hiện cải tiến phù 
hợp với tình hình sản xuất thực tế tại Công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

125124

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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139138

WWW.SANESTKHANHHOA.COM.VN



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒACÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
KHANH HOA SANEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANYKHANH HOA SANEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT

Lê Đức Tiến
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

(0258) 3865 666

sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
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